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Lúc bấy giờ ngài Phổ Hiền đại Bồ Tát khen ngợi công đức thù 
爾 時，普 賢 菩 薩 摩 訶 薩，稱 讚 如 
  ěr    shí         pǔ   xián  pú     sà    mó    hē     sà       chēng zàn   rú 

 
thắng của đức Như Lai rồi, bèn bảo các vị Bồ Tát và Thiện Tài   
來 勝 功 德 已，告 諸 菩 薩 及 善 財  
 lái  shèng gong dé    yǐ         gào   zhū   pú     sà     jí    shàn  cái  

 

rằng: "Này Thiện Nam Tử! Công đức của Như Lai, giả sử cho tất 
言：『善 男 子！如 來 功 德，假 使 十 
 yán             shàn nán    zǐ          rú     lái   gōng  dé         jiǎ    shǐ   shí  
 
cả các đức Phật ở mười phương, trải qua số kiếp nhiều như cực 
方 一切 諸 佛，經 不 可 說 不 可 說 佛  
fāng   yī   qiē   zhū   fó        jīng   bù     kě   shuō  bù     kě  shuō   fó  
 
vi trần trong bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật diễn nói không 
剎 極 微 塵 數 劫，相 續 演 說，不 可 窮 
chà     jí    wēi  chén shù    jié       xiāng  xù   yǎn  shuō       bù     kě qióng  
 
ngừng, cũng không thể trọn hết được.  Nếu ai muốn trọn nên  
盡！若 欲 成 就 此 功 德 門，應 修 十 種 
jìn         ruò    yù  chéng jiù    cǐ    gōng  dé    mén     yīng   xiū  shí zhǒng  
 
công đức của Phật, thời phải tu mười điều hạnh nguyện rộng lớn. 
廣 大 行 願。何 等 為 十？一 者、禮 敬 
guǎng dà  xíng yuàn       hé   děng wéi   shí         yī    zhě          lǐ    jìng  
 
Những gì là mười điều?  Một là kính lễ các đức Phật.  Hai là khen 
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諸 佛。二 者、稱 讚 如 來。三 者、廣 修 
zhū    fó          èr     zhě    chēng zàn    rú     lái        sān   zhě     guǎng xiū  
 
ngợi đức Như Lai.  Ba là rộng sắm đồ cúng dường.  Bốn là sám 
供 養。四 者、懺 悔 業 障。五 者、隨 喜 
gōng yǎng      sì     zhě      chàn  huǐ    yè   zhàng    wǔ    zhě        suí    xǐ  
 
hối các nghiệp chướng.  Năm là tùy hỉ các công đức.  Sáu là 

功 德。六 者、請 轉 法 輪。七 者、請 佛 
gōng  dé         liù    zhě      qǐng zhuǎn fǎ    lún         qī    zhě       qǐng   fó  
 
thỉnh đức Phật thuyết pháp.  Bảy là thỉnh đức Phật ở lại đời.  Tám 
住 世。八 者、常 隨 佛 學。九 者、恆 順 
zhù   shì         bā    zhě     cháng  suí    fó    xué       jiǔ     zhě    héng shùn  
 
là thường học tập theo Phật.  Chín là hằng thuận lợi chúng sanh. 

眾 生。十 者、普 皆 迴 向。善 財 白  
zhòng shēng  shí    zhě       pǔ     jiē   huí   xiàng    shàn  cái    bái  
 
Mười là hồi hướng khắp tất cả.  Thiện Tài bạch rằng: "Ðại Thánh! 
言：「大 聖！云 何 禮 敬 乃 至 迴  
yán               dà  shèng     yún    hé     lǐ    jìng   nǎi   zhì   huí  
 
Lễ kính như thế nào? cho đến hồi hướng như thế nào?". 

向？」 
xiàng      

 
Phổ Hiền Bồ Tát bảo Thiện Tài rằng: "Này thiện nam tử ! Nói "Lễ 
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普 賢 菩 薩 告 善 財 言：「善 男 子！言 
 pǔ   xián   pú     sà   gào  shàn  cái    yán            shàn  nán    zǐ         yán  

 
kính các đức Phật" là như vầy: Bao nhiêu các đức Phật Thế Tôn 
禮 敬 諸 佛 者，所 有 盡 法 界、虛 空 
  lǐ    jìng  zhū    fó    zhě       suǒ   yǒu   jìn     fǎ     jiè        xū   kōng  

 
nhiều như số cực vi trần trong cõi Phật khắp pháp giới hư không 
界，十 方 三 世 一 切 佛 剎，極 微 塵 數 
 jiè         shí  fāng   sān   shì    yī     qiē    fó   chà          jí    wēi  chén shù  
 
giới mười phương ba đời, tôi do nơi hạnh nguyện của Phổ Hiền 
諸 佛 世 尊，我 以 普 賢 行 願 力 故，深 
zhū    fó     shì   zūn       wǒ     yǐ    pǔ   xián  héng yuàn  lì     gù       shēn  

 
thâm tâm tín giải như đối trước mắt, đều dùng thân, khẩu, ý ba 

心 信 解，如 對 目 前，悉 以 清 淨 身 語 
xīn    xìn    jiě         rú    duì   mù   qián       xī      yǐ   qīng  jìng  shēn  yǔ  
 
nghiệp thanh tịnh thường tu hạnh lễ kính. Nơi mỗi đức Phật đều 
意 業，常 修 禮 敬。一 一 佛 所，皆 現  
 yì      yè     cháng  xiū     lǐ    jìng        yī     yī     fó    suǒ        jiē    xiàn 
 
hóa hiện thân nhiều như số cực vi trần trong bất khả thuyết cõi 
不 可 說 不 可 說 佛 剎 極 微 塵 數 身。 
  bù    kě  shuō   bù     kě  shuō   fó    chà    jí    wēi  chén  shù   shēn  
 
Phật. Mỗi thân đều khắp lễ kính các đức Phật nhiều như số cực 
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一 一 身，遍 禮 不 可 說 不 可 說 佛 剎  
 yī     yī    shēn      biàn    lǐ     bù     kě  shuō   bù    kě   shuō   fó   chà  
 
vi trần trong bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Cõi hư không 
及 微 塵 數 佛。虛 空 界 盡，我 禮 乃 
jí       wēi chén  shù    fó         xū   kōng  jiè    jìn        wǒ     lǐ     nǎi 

 
kia hết, sự lễ kính của tôi mới hết. Nhưng cõi hư không chẳng 
盡，以 虛 空 界 不 可 盡 故，我 此 禮 敬 
 jìn         yǐ     xū   kōng  jiè    bù     kě    jìn    gù         wǒ    cǐ      lǐ    jìng 

 
cùng tận nên sự lễ kính của tôi cũng không cùng tận. Nhẫn đến 
無 有 窮 盡。如 此 乃 至 眾 生 界 盡，眾 
wú    yǒu qióng jìn         rú     cǐ     nǎi    zhì zhòng shēng jiè  jìn     zhòng 

 
cõi chúng sanh hết, nghiệp chúng sanh hết, phiền não chúng 
生 業 盡，眾 生 煩 惱 盡，我 禮 乃 盡。 
shēng yè    jìn      zhòng shēng fán nǎo   jìn        wǒ     lǐ     nǎi    jìn 

 
sanh hết, sự lễ kính của tôi mới dứt. Nhưng cõi chúng sanh cho 
而 眾 生 界 乃 至 煩 惱 無 有 盡 故，我 
ér    zhòng shēng jiè  nǎi    zhì   fán   nǎo   wú   yǒu   jìn    gù        wǒ 

 

đến phiền não chẳng hết, nên sự lễ kính của tôi cũng không cùng 
此 禮 敬 無 有 窮 盡。念 念 相 續，無 有 
 cǐ       lǐ   jìng   wú    yǒu qióng jìn       niàn  niàn xiāng xù        wú    yǒu 

 
tận, niệm niệm nối luôn không hở, ba nghiệp thân, khẩu, ý không 
hề nhàm mỏi. 
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間 斷，身 語 意 業，無 有 疲 厭。 
jiān  duàn     shēn   yǔ     yì     yè        wú    yǒu    pí   yàn 

 

Lại này thiện nam tử! "Nói "Khen ngợi đức Như Lai" là như vầy: 

復 次，善 男 子！言 稱 讚 如 來 者， 
  fù     cì        shàn  nán    zǐ        yán  chēng zàn   rú    lái    zhě 

 

Bao nhiêu số cực vi trần trong cõi nước khắp cùng hư không 
所 有 盡 法 界、虛 空 界，十 方 三 世 一 
suǒ   yǒu    jìn    fǎ     jiè         xū  kōng   jiè        shí  fāng   sān   shì    yī 

 

pháp giới mười phương ba đời, trong mỗi cực vi đều có các đức 
切 剎 土，所 有 極 微 一 一 塵 中，皆 有 
qiē    chà    tǔ        suǒ    yǒu    jí    wēi    yī     yī   chén zhōng    jiē    yǒu 

  

Phật nhiều như số cực vi trong tất cả thế gian.  Nơi mỗi đức Phật, 
一 切 世 間 極 微 塵 數 佛；一 一 佛 
yī      qiē   shì    jiān    jí    wēi  chén  shù    fó         yī      yī     fó  

 

đều có rất đông Bồ Tát vây quanh nhóm họp. Tôi phải trọn dùng 

所，皆 有 菩 薩 海 會 圍 繞。我 當 悉 以 
suǒ        jiē    yǒu    pú    sà    hǎi    huì   wéi   rào       wǒ   dāng  xī     yǐ 

 
sức thậm thâm thắng giải tri kiến hiện tiền, đều dùng lưỡi vi diệu

甚 深 勝 解，現 前 知 見，各 以 出 過 辯 
shèn shēn shèng jiě       xiàn qián  zhī    jiàn       gè     yǐ    chū   guò biàn 

hơn Biện Tài Thiên Nữ. Mỗi lưỡi phát xuất vô tận âm thinh hải.

才 天 女 微 妙 舌 根，一 一 舌 根，出 無 
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cái    tiān   nǚ    wēi miào  shé   gēn        yī     yī    shé   gēn       chū   wú 
 
Mỗi âm thinh phát xuất tất cả ngôn từ hải,  khen ngợi các công

盡 音 聲 海，一 一 音 聲，出 一 切 言 辭 
jìn     yīn shēng hǎi         yī     yī    yīn  sheng    chū    yī     qiē   yán    cí 
 
đức hải của tất cả đức Như Lai, ca ngợi đến tột đời vị lai nối luôn 
海，稱 揚 讚 嘆 一 切 如 來 諸 功 德 
 hǎi     chēng yáng zàn   tàn    yī     qiē    rú    lái   zhū  gōng   dé 
 
không dứt, khắp cả pháp giới, không sót chỗ nào. Như vậy hư 
海。窮 未 來 際，相 續 不 斷，盡 於 法 
hǎi      qióng wèi    lái      jì       xiāng  xù    bù  duàn       jìn    yú     fǎ 
 
không giới, chúng sanh giới, chúng sanh nghiệp, chúng sanh

界，無 不 周 遍。如 是 虛 空 界 盡，眾 
 jiè         wú    bù  zhōu biàn        rú    shì    xū   kōng  jiè    jìn      zhòng 
 
phiền não đều hết, thời sự khen ngợi công đức chư Phật của tôi

生 界 盡，眾 生 業 盡，眾 生 煩 惱 盡， 
shēng jiè   jìn     zhòng shēng yè    jìn     zhòng shēng fán  nǎo   jìn 
 
đây mới cùng tận. Nhưng cõi hư không kia cho đến phiền não

我 讚 乃 盡。而 虛 空 界 乃 至 煩 惱，無 
wǒ    zàn  nǎi    jìn          ér     xū  kōng   jiè   nǎi   zhì    fán   nǎo       wú 
 
của chúng sanh chẳng cùng tận, nên sự khen ngợi của tôi cũng 
有 盡 故，我 此 讚 嘆 無 有 窮 盡。念 念
yǒu   jìn    gù         wǒ   cǐ      zàn   tàn   wú   yǒu qióng  jìn       niàn niàn 
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không cùng tận, nên sự khen ngợi của tôi cũng không cùng tận, 
相 續，無 有 間 斷，身 語 意 業，無 有
xiāng xù        wú   yǒu  jiān  duàn     shēn   yǔ    yì     yè         wú   yǒu 

 
niệm niệm nối luôn không hở, ba nghiệp thân, khẩu, ý không hề 
nhàm mỏi. 

疲 厭。 
 pí     yàn 

 
Lại này thiện nam tử! "Nói "Rộng sắm đồ cúng dường" là như 
復 次，善 男 子！言 廣 修 供 養 者， 
  fù     cì       shàn   nán   zǐ         yán guǎng xiū gōng yang  zhě  
 
vầy:  Bao nhiêu số vi trần trong khắp cõi Phật cùng hư không 
所 有 盡 法 界、虛 空 界，十 方 三  
suǒ   yǒu   jìn     fǎ     jiè        xū   kōng  jiè        shí   fāng  sān 
 
pháp giới mười phương ba đời, trong mỗi cực vi trần đều có chư 
世 一 切 佛 剎 極 微 塵 中，一 一 各 有 
shì     yī    qiē     fó   chà     jí    wēi  chén zhōng     yī     yī     gè    yǒu  
 
Phật như số cực vi trong tất cả thế giới, nơi mỗi đức Phật có vô 
一 切 世 界 極 微 塵 數 佛，一 一 佛  
 yī     qiē   shì    jiè      jí    wēi chén  shù     fó         yī     yī     fó 

số Bồ Tát vây quanh nhóm họp. Tôi dùng sức hạnh nguyện của 
所，種 種 菩 薩 海 會 圍 繞。我 以 普 賢 
suǒ    zhǒng zhǒng pú    sà     hǎi   huì   wéi   rào       wǒ     yǐ    pǔ    xián 
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Ngài Phổ Hiền mà khởi lòng tín giải rất sâu và hiện tiền tri kiến, 
行 願 力 故，起 深 信 解，現 前 知 見，
héng yuàn  lì     gù          qǐ   shēn  xìn    jiě       xiàn  qián  zhī   jiàn 
 
đều đem đồ cúng dường thượng diệu mà cúng dường pháp hội 

悉 以 上 妙 諸 供 養 具 而 為 供 養。所 
 xī     yǐ  shàng miào zhū  gōng yǎng  jù     ér    wéi gōng yǎng      suǒ 

 

của Phật. Như là mây hoa, mây tràng hoa, mây âm nhạc cõi trời, 

謂 華 雲、鬘 雲、天 音 樂 雲、天 傘 蓋 
wèi   huá   yún     man   yún       tiān   yīn   lè     yún       tiān  sǎn   gài 

 

mây tàn lọng cõi trời, mây y phục cõi trời, các thứ hương trời: 

雲、天 衣 服 雲、天 種 種 香、塗 香、燒 
yún       tiān    yī     fú    yún      tiān zhǒng zhǒng xiāng   tú   xiāng   shāo 

 

hương xoa, hương đốt, hương bột. Các thứ mây trên đây thảy 

香、末 香，如 是 等 雲，一 一 量 如 須 
xiāng     mò  xiāng      rú    shì   děng  yún       yī     yī   liáng   rú     xū 

 

đều nhiều lớn như núi Tu Di. Lại thắp các thứ đèn, đèn tô lạc, đèn 
彌 山 王。然 種 種 燈，酥 燈、油 燈，諸 
 mí  shān wáng     rán zhǒng zhǒng dēng    sū    dēng     yóu  dēng      zhū 

 

dầu, các thứ đèn dầu thơm mỗi tim đèn lớn như núi Tu Di, dầu 
香 油 燈，一 一 燈 柱 如 須 彌 山，一 一 
xiāng yóu dēng      yī      yī   dēng  zhù   rú     xū    mí  shān        yī     yī 

 

trong đèn như nước bể cả. Ðem các thứ đồ cúng dường như trên  



19 Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện 
 

華嚴經 – 普賢行願品 

燈 油 如 大 海 水。以 如 是 等 諸 供 養 
dēng yóu   rú    dà     hǎi   shuǐ       yǐ     rú     shì   děng  zhū gōng yang 

 

để thường cúng dường. 

具，常 為 供 養。 
  jù      cháng wéi gōng yǎng  

 

Thiện nam tử ! Trong các thứ cúng dường, pháp cúng dường là 
善 男 子！諸 供 養 中，法 供 養 最。 
shàn nán    zǐ        zhū gōng yǎng zhōng      fǎ   gong yang zuì  

 

hơn hết. Pháp cúng dường là: Tu hành đúng theo lời Phật dạy để 
所 謂 如 說 修 行 供 養，利 益 眾 生   
suǒ   wèi  rú     shuō  xiū  xíng gōng yǎng       lì     yì  zhòng shēng 

 

cúng dường, làm lợi ích cho chúng sanh để cúng dường, chịu 

供 養，攝 受 眾 生 供 養，代 眾 生 苦 供 
gōng yǎng   shè  shòu  zhòng shēng gōng yang dài zhòng shēng kǔ  gong 

 

khổ thế cho chúng sanh để cúng dường, nhiếp thọ chúng sanh để 
cúng dường, siêng năng tu tập căn lành để cúng dường, không 
 養，勤 修 善 根 供 養，不 捨 菩 薩 業 供 
yǎng      qín    xiū  shàn  gēn gōng yang       bù   shè    pú    sà     yè  gong 

bỏ hạnh Bồ Tát để cúng dường, chẳng rời tâm Bồ Ðề để cúng dường. 

養，不 離 菩 提 心 供 養。善 男 子！如 
yǎng      bù      lí     pú     tí     xīn  gōng yǎng    shàn  nán    zǐ          rú 

 
Thiện nam tử ! Như vô lượng công đức của sự cúng dường trước 
kia sánh với một niệm công đức của pháp cúng dường, thời 
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前 供 養 無 量 功 德，比 法 供 養 一 念 
qián   gōng   yǎng   wú   liáng   gōng   dé ， bǐ  fǎ  gōng   yǎng   yī   niàn 

 

không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn, không， 
功 德，百 分 不 及 一，千 分 不 及 一， 
gōng  dé        bǎi   fēn    bù     jí      yī        qiān  fēn   bù      jí      yī  

 
bằng một phần trăm ngàn, cu chi na do tha, một phần ca la, một 
百 千 俱 胝 那 由 他 分、迦 羅 分、算 
bǎi   qiān    jù   zhī    nà    yóu    tā    fēn         jiā    luó   fēn       suàn 

 
phần toán, một phần số, một phần dụ, cũng chẳng bằng một 
分、數 分、喻 分、優 波 尼 沙 陀 分，亦 
fēn        shù   fēn         yù   fēn         yōu  bō     ní    shā   tuó   fēn         yì 

 
phần ưu ba ni sa đà. Vì sao? Vì các đức Như Lai tôn trọng chánh 

不 及 一。何 以 故？以 諸 如 來 尊 重 法 
 bù     jí      yī         hé     yǐ     gù         yǐ    zhū    rú     lái   zūn zhòng  fǎ 

 
Pháp. Vì theo đúng như lời Phật dạy mà tu hành thì sanh ra các 
故。以 如 說 行，出 生 諸 佛 故。若 諸 
 gù         yǐ     rú   shuō  xíng     chū  shēng  zhū   fó    gù        ruò   zhū 

đức Phật. Nếu các Bồ Tát thật hành pháp cúng dường, thì trọn 
菩 薩 行 法 供 養，則 得 成 就 供 養 如 
 pú    sà    xíng   fǎ   gōng yang      zé     dé  chéng jiù   gōng yǎng  rú 

 

nên sự cúng dường Phật. Tu hành như vậy mới thật là sự cúng 

來。如 是 修 行，是 真 供 養 故。此 廣  
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lái          rú    shì    xiū   xíng      shì  zhēn gōng yǎng  gù         cǐ   guǎng 

 
dường. Nên Pháp cúng dường là sự cúng dường rộng lớn hơn 
大 最 勝 供 養，虛 空 界 盡，眾 生 界 
 dà    zuì shèng gōng yǎng     xū   kōng   jiè    jìn    zhòng shēng jiè 

 
tất cả. Cõi hư không cùng tận cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp 
盡，眾 生 業 盡，眾 生 煩 惱 盡，我 供 
jìn ， zhòng  shēng  yè  jìn ， zhòng   shēng  fán  nǎo  jìn ， wǒ  gong 

 

chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, sự cúng 
dường của tôi mới cùng tận, nhưng cõi hư không cho đến phiền 
乃 盡，而 虛 空 界 乃 至 煩 惱 不 可 盡 
nǎi    jìn          ér    xū   kōng  jiè    nǎi   zhì    fán   nǎo   bù    kě     jìn 

não chẳng cùng tận nên sự cúng dường của tôi cũng không cùng 

故，我 此 供 養 亦 無 有 盡。念 念 相 
 gù         wǒ   cǐ    gōng  yǎng  yì   wú    yǒu   jìn       niàn niàn  xiāng 

 
tận, niệm niệm nối luôn không hở, thân, khẩu, ý nghiệp không hề  

續，無 有 間 斷，身 語 意 業，無 有 疲 
 xù         wú   yǒu  jiān  duàn     shēn  yǔ     yì     yè         wú   yǒu   pí 

 
nhàm mỏi. 
厭。 
yàn  

 
Lại này thiện nam tử! Nói "Sám hối nghiệp chướng" là như vầy:   

復 次，善 男 子！言 懺 悔 業 障 者， 
  fù     cì       shàn  nán    zǐ         yán  chàn  huǐ   yè   zhàng zhě  
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Bồ Tát tự nghĩ rằng: Tôi từ vô thỉ kiếp về qúa khứ, do lòng tham 

菩 薩 自 念：我 於 過 去 無 始 劫 中， 
 pú     sà     zì   niàn        wǒ   yú    guò   qù    wú   shǐ    jié   zhōng 

 

lam, giận dữ, ngu si khiến thân, khẩu, ý tạo vô lượng vô biên 

由 貪 嗔 癡，發 身 口 意，作 諸 惡 
yóu   tān   chēn chī         fā    shēn   kǒu   yì        zuò  zhū    è 

 

nghiệp ác. Nếu các nghiệp ác này mà có hình tướng, thì khắp cõi 
業，無 量 無 邊。若 此 惡 業 有 體 相 
 yè         wú  liáng  wú   biān      ruò    cǐ      è     yè    yǒu    tǐ    xiāng 

 

hư không cũng chẳng thể đựng chứa hết được. Nay tôi đem trọn 
者，盡 虛 空 界 不 能 容 受。我 今 悉 以 
zhě        jìn     xū  kōng   jiè   bù   néng róng shòu       wǒ   jīn     xī     yǐ 

 

cả ba nghiệp trong sạch đối trước các đức Phật và chúng Bồ Tát 
清 淨 三 業，遍 於 法 界 極 微 塵 剎 一  
qīng   jìng   sān   yè       biàn  yú     fǎ     jiè     jí    wēi  chén  chà   yī 

   

khắp cực vi trần cõi nước trong Pháp giới, thành tâm sám hối, về 

切 諸 佛 菩 薩 眾 前，誠 心 懺 悔，後 不 
 qiē   zhū    fó    pú     sà zhòng qián    chéng xīn  chàn   huǐ       hòu   bù 

 

sau không tái phạm nữa, thường an trụ nơi giới pháp trong sạch 
復 造，恆 住 淨 戒 一 切 功 德。如 是 虛 
  fù    zào      héng  zhù  jìng   jiè    yī     qiē  gōng   dé        rú     shì    xū 
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đầy đủ công đức lành. Như vậy hư không giới cùng tận, chúng 

空 界 盡，眾 生 界 盡，眾 生 業 盡，眾 
kōng  jiè   jìn      zhòng shēng jiè    jìn    zhòng shēng yè    jìn     zhòng 

 

sanh giới cùng tận, chúng sanh nghiệp cùng tận, chúng sanh 
生 煩 惱 盡，我 懺 乃 盡，而 虛 空 界 乃 
shēng fán  nǎo   jìn         wǒ chàn  nǎi    jìn          ér    xū   kōng  jiè   nǎi  

 

phiền não cùng tận, thì sự sám hối của tôi mới cùng tận, nhưng 

至 眾 生 煩 惱 不 可 盡 故，我 此 懺 悔  
zhì zhòng shēng fán  nǎo   bù    kě    jìn    gù          wǒ   cǐ    chàn  huǐ  

  

hư không giới cho đến chúng sanh phiền não chẳng cùng tận, 
無 有 窮 盡。念 念 相 續，無 有 間 斷， 
wú   yǒu  qióng  jìn       niàn niàn xiāng  xù       wú   yǒu   jiān  duàn  

 

nên sự sám hối của tôi đây cũng không cùng tận, niệm niệm nối 
luôn không hở thân, khẩu, ý ba nghiệp không hề nhàm mỏi. 

身 語 意 業，無 有 疲 厭。 
shēn  yǔ    yì     yè         wú   yǒu    pí    yàn 

Lại này thiện nam tử! "Nói "Tùy hỉ công đức" là như vầy: Bao 

復 次，善 男 子！言 隨 喜 功 德 者， 
  fù    cì         shàn nán    zǐ         yán   suí    xǐ   gōng   dé   zhě  

 

nhiêu đức Phật như số vi trần trong tất cả cõi Phật khắp hư 
所 有 盡 法 界、虛 空 界，十 方 三 世 一 
suǒ   yǒu   jìn    fǎ     jiè         xū   kōng  jiè        shí   fāng  sān    shì    yī 

 

không pháp giới mười phương ba đời, từ khi mới phát tâm vì 
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切 佛 剎 極 微 塵 數 諸 佛 如 來，從 初 
qiē     fó   chà     jí    wēi  chén  shù   zhū   fó     rú     lái       cóng  chū   

 

muốn chúng sanh Nhứt thiết trí mà siêng tu cội phước chẳng tiếc 

發 心，為 一 切 智，勤 修 福 聚，不 惜             

fā      xīn       wéi    yī     qiē   zhì       qín    xiū     fú    jù          bù    xī   

 

thân mạng, trải qua số kiếp như số cực vi trần trong bất khả 
身 命，經 不 可 說 不 可 說 佛 剎 極 微  
shēn mìng     jīng   bù    kě   shuō   bù    kě    shuō  fó   chà     jí    wēi 

 
thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi kiếp đều thí xả đầu, mắt, tay, 
塵 數 劫，一 一 劫 中，捨 不 可 說 不 可 
chén shù    jié         yī     yī     jié   zhōng    shè    bù    kě   shuō   bù   kě 

 

chân v.v...nhiều như số cực vi trong bất khả thuyết bất khả thuyết 

說 佛 剎 極 微 塵 數 頭 目 手 足。如 是 
shuō  fó    chà     jí    wēi  chén  shù  tóu   mù   shǒu  zú         rú    shì 

 

cõi Phật, làm tất cả những hạnh khó làm như vậy, đầy đủ các 
一 切 難 行 苦 行，圓 滿 種 種 波 羅 蜜 
 yī     qiē   nán  xíng   kǔ  héng    yuán mǎn zhǒng zhǒng bō  luó   mì 

 

món ba la mật, chứng nhập các trí địa của Bồ Tát, trọn nên quả 
門，證 入 種 種 菩 薩 智 地，成 就 諸 佛 
mén    zhèng rù zhǒng zhǒng pú     sà    zhì    dì       chéng  jiù   zhū    fó 

 

Vô Thượng Bồ Ðề của chư Phật, cho đến nhập Niết Bàn phân 
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無 上 菩 提 及 般 涅 槃，分 布 舍 利，所 
wú  shàng  pú     tí      jí    bān   niè     pán       fēn    bù    shè     lì         suǒ 

 

chia xá lợi. Bao nhiêu căn lành ấy tôi đều tùy hỷ cả.  Ðến các loài 
有 善 根，我 皆 隨 喜。及 彼 十 方 一 切
yǒu  shàn  gēn        wǒ   jiē     suí   xǐ           jí     bǐ     shí  fāng   yī     qiē 

 

lục thú, tứ sanh trong tất cả mười phương thế giới kia có bao 

世 界，六 趣 四 生，一 切 種 類，所 有  
 shì    jiè         liù    qù     sì   shēng      yī    qiē  zhǒng  lèi       suǒ   yǒu   

 

nhiều công đức, dầu nhỏ như mảy trần, tôi đều tùy hỷ.  Mười 
功 德，乃 至 一 塵，我 皆 隨 喜。十 方  
gōng   dé       nǎi    zhì    yī   chén       wǒ   jiē     suí    xǐ         shí   fāng   

 

phương ba đời tất cả các vị Thanh Văn, Bích Chi Phật, hữu học 
三 世 一 切 聲 聞 及 辟 支 佛，有 學 無 
sān    shì    yī     qiē shēng wén   jí     bì     zhī    fó        yǒu   xué   wú 

 

và vô học có bao nhiêu công đức tôi đều tùy hỷ.  Tất cả chư Bồ 
學，所 有 功 德，我 皆 隨 喜。一 切 菩  
xué       suǒ   yǒu  gōng  dé        wǒ    jiē    suí     xǐ         yī     qiē    pú 

 

Tát tu hạnh cần khổ khó làm, chí cầu qủa Vô Thượng Chánh   

薩 所 修 無 量 難 行 苦 行，志 求 無 上  
 sà    suǒ   xiū   wú   liáng nán  xíng   kǔ   xíng      zhì   qiú   wú   shàng   

 

Ðẳng Bồ Ðề công đức rộng lớn, tôi đều tùy hỷ. Như vậy, hư 
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正 等 菩 提，廣 大 功 德，我 皆 隨 喜。 
zhèng děng pú    tí      guǎng  dà   gōng   dé        wǒ   jiē     suí    xǐ 

 

không giới cùng tận, chúng sanh giới cùng tận, chúng sanh 
如 是 虛 空 界 盡，眾 生 界 盡，眾 生 業 
 rú     shì    xū  kōng  jiè     jìn     zhòng shēng jiè   jìn     zhòng shēng yè 

 

nghiệp cùng tận, chúng sanh phiền não cùng tận, sự tùy hỷ của 
盡，眾 生 煩 惱 盡，我 此 隨 喜，無 有  
 jìn     zhòng shēng fán  nǎo   jìn         wǒ    cǐ     suí    xǐ         wú   yǒu   

 

tôi đây không có cùng tận, niệm niệm nối luôn không hở, ba 
窮 盡。念 念 相 續，無 有 間 斷，身 語 
qióng jìn       niàn niàn  xiāng xù        wú   yǒu   jiān  duàn    shēn   yǔ 

 

nghiệp thân, khẩu, ý không hề nhàm mỏi. 

意 業，無 有 疲 厭。 
  yì    yè         wú   yǒu    pí    yàn 

 

Lại này thiện nam tử ! Nói "Thỉnh đức Phật thuyết pháp" là thế đời   

復 次，善 男 子！言 請 轉 法 輪 者，所 
  fù     cì        shàn  nán   zǐ         yán qǐng zhuǎn  fǎ    lún   zhě       suǒ 

 

này: Trong số cực vi khắp hư không pháp giới mười phương ba 
有 盡 法 界、虛 空 界，十 方 三 世 一 切 
yǒu   jìn     fǎ     jiè        xū   kōng   jiè        shí   fāng  sān   shì    yī     qiē 

 

tất cả cõi Phật. Mỗi cực vi đều có cõi Phật rộng lớn nhiều như số 
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佛 剎 極 微 塵 中，一 一 各 有 不 可 說  
  fó   chà     jí    wēi  chén zhōng     yī     yī     gè    yǒu   bù    kě   shuō  

 

cực vi trong bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi cõi trong   
不 可 說 佛 剎 極 微 塵 數 廣 大 佛 剎。 
 bù    kě    shuō   fó   chà     jí   wēi  chén  shù guǎng dà     fó    chà 

 

một niệm đều có tất cả chư Phật thành Chánh Ðẳng Chánh Giác 

一 一 剎 中，念 念 有 不 可 說 不 可 說  
 yī     yī    chà  zhōng     niàn niàn  yǒu   bù    kě   shuō   bù   kě   shuō  

  

số đông như số cực vi trong bất khả thuyết bất khả thuyết cõi  

佛 剎 極 微 塵 數 一 切 諸 佛 成 等 正 
  fó   chà     jí    wēi  chén shù    yī     qiē   zhū    fó chéng děng zhèng 

 

Phật, tất cả chúng Bồ Tát nhóm họp vây quanh. Tôi đều đem  

覺，一 切 菩 薩 海 會 圍 繞。而 我 悉 以 
jué          yī    qiē    pú     sà    hǎi   huì   wéi   rào         ér     wǒ   xī      yǐ 

 

thân, khẩu, ý ba nghiệp dùng những phương tiện ân cần khuyên  

身 口 意 業，種 種 方 便，殷 勤 勸 請， 
shēn  kǒu   yì     yè     zhǒng zhǒng fāng biàn     yīn   qín  quàn qǐng 

 

mời tất cả Phật nói pháp nhiệm mầu. Như vậy, hư không giới ba  

轉 妙 法 輪。如 是 虛 空 界 盡，眾 生 界 
zhuǎn miào fǎ   lún         rú    shì    xū  kōng  jiè     jìn     zhòng shēng jiè 

 

cùng tận, chúng sanh nghiệp cùng tận, chúng sanh phiền não 
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盡，眾 生 業 盡，眾 生 煩 惱 盡，我 常 
 jìn      zhòng shēng yè   jìn     zhòng shēng fán  nǎo   jìn         wǒ cháng 

 

cùng tận, tôi luôn khuyên mời tất cả các đức Phật chuyển pháp 
勸 請 一 切 諸 佛，轉 正 法 輪，無 有 窮 
quàn qǐng  yī     qiē   zhū    fó     zhuǎn zhèng fǎ    lún        wú  yǒu qióng 

 

luân chơn chánh không cùng tận, niệm niệm nối ý luôn không hở, 
盡。念 念 相 續，無 有 間 斷，身 語 意 
 jìn        niàn niàn xiāng  xù        wú   yǒu   jiān duàn     shēn   yǔ    yì 

 

nghiệp thân, khẩu, ý không hề nhàm mỏi. 
業，無 有 疲 厭。 
 yè         wú   yǒu    pí    yàn 

 

Lại này thiện nam tử! "Nói "Thỉnh Phật ở lại đời" là như vầy: 

復 次，善 男 子！言 請 佛 住 世 者，所  
 fù     cì         shàn  nán   zǐ          yán  qǐng   fó   zhù   shì   zhě       suǒ 

 

Các đức Như Lai như số cực vi trong tất cả cõi Phật khắp hư 
有 盡 法 界、虛 空 界，十 方 三 世 一 切 
yǒu   jìn     fǎ     jiè         xū   kōng  jiè        shí   fāng  sān   shì    yī     qiē 

 

không pháp giới mười phương ba đời toan muốn thị hiện nhập 
佛 剎 極 微 塵 數 諸 佛 如 來，將 欲 示  
  fó   chà     jí    wēi  chén  shù  zhū    fó     rú     lái      jiāng   yù    shì 

 

Niết Bàn, cùng các Bồ Tát, Thinh Văn, Duyên Giác, hữu học, vô 
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現 般 涅 槃 者，及 諸 菩 薩、聲 聞、緣 
xiàn  bān   niè   pán   zhě        jí     zhū   pú     sà      shēng wén      yuan 

 

học, cho đến tất cả các bậc thiện tri thức, tôi đều khuyên mời xin 

覺，有 學 無 學，乃 至 一 切 諸 善 知 
jué        yǒu   xué   wú   xué       nǎi   zhì     yī    qiē   zhū  shàn  zhī 
 

đừng nhập Niết Bàn, xin ở lại đời trải qua số kiếp như vi trần 

識，我 悉 勸 請 莫 入 涅 槃。經 於 一 切 
 shí        wǒ    xī   quàn qǐng  mò    rù     niè   pan       jīng   yú    yī     qiē 

 

trong tất cả cõi Phật, vì muốn cho tất cả chúng sanh được lợi lạc. 

佛 剎 極 微 塵 數 劫，為 欲 利 樂 一 切 
  fó   chà     jí    wēi  chén shù    jié        wéi   yù     lì      lè      yī    qiē 

 

Như vậy, cõi hư không cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp 

眾 生。如 是 虛 空 界 盡，眾 生 界 盡， 
zhòng shēng   rú    shì    xū   kōng  jiè    jìn     zhòng shēng jiè    jìn 

 

chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, sự khuyên 
眾 生 業 盡，眾 生 煩 惱 盡，我 此 勸 
zhòng shēng yè jìn      zhòng shēng fán nǎo   jìn         wǒ    cǐ   quàn 

 

mời của tôi đây vẫn không cùng tận, niệm niệm nối luôn không 
請，無 有 窮 盡。念 念 相 續，無 有 間 
qǐng      wú    yǒu  qióng jìn       niàn niàn  xiāng xù       wú   yǒu   jiān 

 

hở, ba nghiệp thân, khẩu, ý không hề nhàm mỏi. 
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斷，身 語 意 業，無 有 疲 厭。 
duàn    shēn   yǔ    yì     yè         wú   yǒu    pí    yàn 

 

Lại này thiện nam tử! "Nói "Thường học tập theo Phật" là như Tu  
復 次，善 男 子！言 常 隨 佛 學 者，如 
 fù     cì         shàn nán   zǐ          yán cháng suí     fó   xué   zhě        rú 

 

vầy:  Như đấng Tỳ Lô Giá Na Phật ở cõi Ta Bà đây, từ khi mới 
此 娑 婆 世 界 毗 盧 遮 那 如 來，從 初  
 cǐ     suō   pó    shì    jiè     pí     lú    zhē   nà     rú     lái        cóng chū 

 

phát tâm tinh tấn không trễ lui, đem bất khả thuyết bất khả thuyết 
發 心，精 進 不 退，以 不 可 說 不 可 說 
fā      xīn        jīng   jìn    bù    tuì         yǐ     bù    kě   shuō   bù   kě   shuō 

 

thân mạng ra mà bố thí. Lột da làm giấy, chẻ xương làm viết, 
身 命 而 為 布 施。剝 皮 為 紙，析 骨 為 
shēn mìng  ér   wéi    bù    shī        bāo   pí    wéi   zhǐ         xī     gǔ    wéi 

 

chích máu làm mực, dùng biên chép kinh điển chất cao như núi 
筆，刺 血 為 墨，書 寫 經 典，積 如 須 
 bǐ          cì     xuè  wéi   mò        shū   xiě   jīng  diǎn        jī     rú     xū 

 

Di, vì tôn trọng chánh pháp nên Phật không tiếc thân mạng, 
彌。為 重 法 故，不 惜 身 命，何 況 王 
 mí        wéi zhòng  fǎ    gù         bù     xī   shēn mìng      hé kuàng wáng 

 

huống là ngôi vua, thành ấp, cung điện, vườn, rừng v.v.. Cùng 
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位、城 邑、聚 落、宮 殿、園 林，一 切 
 wèi     chéng  yì         jù     luò      gōng diàn      yuán   lín        yī     qiē 

 

thật hành bao nhiều hạnh khó làm khác, nhẫn đến ngồi dưới cây 

所 有，及 餘 種 種 難 行 苦 行，乃 至 樹 
suǒ   yǒu        jí    yú  zhǒng zhǒng nán xíng  kǔ    xíng     nǎi    zhì   shù 

 

thành qủa đại Bồ Ðề, thị hiện các thứ thần thông, khởi các sự 

下 成 大 菩 提，示 種 種 神 通，起 種 種 
xià  chéng dà   pú  tí ， shì  zhǒng  zhǒng  shén  tōng ， qǐ zhǒng  zhǒng 

 

biến hóa, hiện các thân Phật ở trong những chúng hội: hoặc ở 

變 化，現 種 種 佛 身，處 種 種 眾 會， 
biàn huà ， xiàn  zhǒng zhǒng fó shēn ， chǔ  zhǒng   zhǒng  zhòng  huì 

 

trong chúng hội đạo tràng của các vị đại Bồ Tát, hoặc ở trong đạo 
或 處 一 切 諸 大 菩 薩 眾 會 道 場，或 
huò   chǔ   yī   qiē   zhū   dà   pú   sà   zhòng   huì   dào   cháng ， huò 

 

tràng của chúng hội Thinh Văn, Duyên Giác, hoặc ở trong đạo 

處 聲 聞 及 辟 支 佛 眾 會 道 場，或 處 
chǔ   shēng   wén   jí   bì   zhī   fó   zhòng   huì   dào   cháng ， huò   chǔ 

 

tràng của Chuyển Luân Vương, các vị Tiểu Vương cùng quyến 
轉 輪 聖 王、小 王 眷 屬 眾 會 道 場，或 
zhuǎn  lún  shèng  wáng  xiǎo wáng juàn shǔ  zhòng  huì  dào cháng huò 

 
thuộc, hoặc ở trong đạo tràng của chúng hội Cư Sĩ, Trưởng Giả,  
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處 剎 利 及 婆 羅 門、長 者、居 士 眾 會 
chǔ   chà   lì   jí   pó   luó   mén 、 cháng   zhě 、 jū   shì   zhòng   huì 

 
Bà La Môn cùng Sát Ðế Lợi, nhẫn đến hoặc ở trong đạo tràng 

道 場，乃 至 或 處 天 龍 八 部、人 非 人 
dào   cháng ， nǎi   zhì   huò   chǔ   tiān   lóng   bā   bù 、 rén   fēi   rén 

 

của chúng hội Thiên, Long, Bát Bộ, Nhơn, Phi Nhơn v.v...ở trong 

等 眾 會 道 場。 處 於 如 是 種 種 眾  
děng   zhòng   huì   dào   cháng chǔ   yú   rú   shì   zhǒng   zhǒng   zhòng 

 
các chúng hội như vậy, dùng tiếng viên mãn như đại lôi chấn, tùy 

會，以 圓 滿 因，如 大 雷 震，隨 其 樂 
huì ， yǐ   yuán   mǎn   yīn ， rú   dà   léi   zhèn ， suí   qí   lè 

 

theo căn tánh của mỗi loại mà giáo hóa cho chúng sanh đều 

欲，成 熟 眾 生，乃 至 示 現 入 於 涅 
yù ， chéng   shú   zhòng   shēng ， nǎi   zhì   shì   xiàn   rù   yú   niè 

được thành thục. Nhẫn đến thị hiện nhập Niết Bàn. Cả thảy hạnh 

槃，如 是 一 切，我 皆 隨 學。如 今 世 
pan        rú     shì    yī     qiē         wǒ   jiē    suí   xué        rú    jīn     shì 

 

đức như thế tôi đều học tập theo. Như đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na 
尊 毗 盧 遮 那，如 是 盡 法 界、虛 空 
zūn   pí      lú    zhē   nà          rú    shì     jìn    fǎ     jiè         xū   kōng 

 

hiện nay, các đức Phật Như Lai như số vi trần trong tất cả cõi 
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界，十 方 三 世 一 切 佛 剎 所 有 塵 中 
 jiè        shí   fāng   sān   shì    yī     qiē    fó   chà   suǒ   yǒu chén zhōng 

 

Phật khắp hư không pháp giới mười phương ba đời cũng như thế 

一 切 如 來，皆 亦 如 是，於 念 念 中， 
 yī     qiē    rú     lái         jiē    yì     rú     shì        yú    niàn niàn zhōng 

 

ấy, trong mỗi niệm tôi đều học tập theo. Như vậy, cõi hư không 

我 皆 隨 學。如 是 虛 空 界 盡，眾 生 界 
 wǒ   jiē    suí    xué        rú    shì    xū   kōng  jiè    jìn      zhòng shēng jiè 

 

cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, 

盡，眾 生 業 盡，眾 生 煩 惱 盡，我 此 
 jìn      zhòng shēng yè   jìn     zhòng shēng fán  nǎo   jìn         wǒ   cǐ 

 

phiền não chúng sanh cùng tận, sự tùy học của tôi đây vẫn không 

隨 學，無 有 窮 盡。念 念 相 續，無 有 
suí    xué       wú   yǒu qióng  jìn        niàn niàn xiāng  xù        wú   yǒu 

 

cùng tận niệm niệm nối luôn không hở, ba nghiệp thân, khẩu, ý 
không hề nhàm mỏi. 

間 斷，身 語 意 業，無 有 疲 厭。 
jiān   duàn    shēn   yǔ    yì      yè        wú   yǒu   pí    yàn 

 

Lại này thiện nam tử! "Nói "Hằng thuận lợi chúng sanh" là như 
復 次，善 男 子！言 恆 順 眾 生 者，謂 
  fù    cì          shàn nán   zǐ        yán héng shùn zhòng shēng zhě     wèi 

 

vầy:  Bao nhiêu chúng sanh sai khác trong tất cả cõi ở mười 
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盡 法 界、虛 空 界，十 方 剎 海 所 有 眾 
 jìn     fǎ    jiè         xū   kōng   jiè       shí   fāng  chà   hǎi    su   yǒu zhòng 

 

phương pháp giới, hư không giới, chính là những loài noãn sanh, 

生，種 種 差 別。所 謂 卵 生、胎 生、濕 
shēng zhǒng zhǒng chà bié       suǒ    wèi  luǎn shēng     tāi  shēng     shī 

 

thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, các loài nương nơi chất tứ đại 

生、化 生；或 有 依 於 地、水、火、風 
shēng    huà shēng     huò   yǒu   yī    yú     dì         shuǐ       huǒ      fēng 

 
mà sanh, có giống nương nơi hư không cùng cây cỏ mà sanh. 

而 生 住 者；或 有 依 空 及 諸 卉 木 而 
 ér  shēng  zhù   zhě      huò   yǒu   yī   kōng   jí     zhū  huì    mù    ér 

 

Các giống sanh loại: các thứ sắc thân, các thứ hình trạng, các 

生 住 者，種 種 生 類，種 種 色 身，種 
shēng zhù zhě    zhǒng zhǒng shēng lèi    zhǒng zhǒng sè shēn    zhǒng 

thứ tướng mạo, các thứ thọ lượng, các thứ tộc loại, các thứ danh 

種 形 狀，種 種 相 貌，種 種 壽 量，種 
zhǒng xíng zhuàng zhǒng zhǒng xiāng mào zhǒng zhǒng shòu liáng    zhǒng 

 
hiệu, các thứ tâm tánh, các thứ tri kiến, các thứ dục lạc, các thứ ý 
種 族 類，種 種 名 號，種 種 心 性，種 
zhǒng zú   lèi     zhǒng zhǒng míng hào   zhǒng zhǒng xīn xìng    zhǒng 

 

hành, các thứ oai nghi, các thứ y phục, các thứ ăn uống, ở trong 
種 知 見，種 種 欲 樂，種 種 意 行，種 
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zhǒng zhī jiàn    zhǒng zhǒng yù    lè     zhǒng zhǒng yì    héng    zhǒng 

 

các thôn dinh, thành ấp, cung điện, nhẫn đến tất cả Thiên, Long, 

種 威 儀，種 種 衣 服，種 種 飲 食，處 
zhǒng wēi yí      zhǒng zhǒng  yī    fú     zhǒng zhǒng yǐn  shí        chǔ 

 

Bát Bộ, Nhơn, Phi Nhơn v.v...loài không không chân, loài hai 
於 種 種 村 營、聚 落、城 邑、宮 殿。乃 
 yú  zhǒng zhǒng cūn yíng      jù    luò     chéng  yì        gōng diàn      nǎi 

 

chân, bốn chân, nhiều chân, loài có hình sắc, loài không có hình  

至 一 切 天 龍 八 部、人 非 人 等，無 
zhì     yī    qiē   tiān  lóng   bā    bù        rén    fēi    rén   děng     wú 

 

sắc, loài có tâm tưởng, loài không có tâm tưởng, loài chẳng phải 

足、二 足、四 足、多 足、有 色、無 
 zú          èr     zú         sì     zú        duō    zú        yǒu    sè         wú 

 

có tâm tưởng chẳng phải không tâm tưởng. Các loài như vậy tôi 

色、有 想、無 想、非 有 想、非 無 想， 
 sè         yǒu xiǎng      wú xiǎng       fēi   yǒu  xiǎng     fēi    wú  xiǎng  

 

đều tùy thuận tất cả mà thật hành các sự vâng thờ, cúng dường, 

如 是 等 類，我 皆 於 彼，隨 順 而 轉。 
 rú     shì  děng   lèi        wǒ   jiē    yú      bǐ         suí   shùn  ér  zhuǎn 

 

như kính cha mẹ, như thờ bậc thầy, cùng A La Hán, nhẫn đến 

種 種 承 事，種 種 供 養。如 敬 父 母， 
zhǒng zhǒng chéng shì zhǒng zhǒng gōng yǎng rú    jìng   fù    mǔ  
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như đức Như Lai đồng nhau không khác. Trong các loài ấy, nếu 

如 奉 師 長 及 阿 羅 漢，乃 至 如 來，等 
 rú    fèng  shī cháng   jí      ā     luó   hàn       nǎi   zhì     rú     lái       děng 

 

là kẻ có bịnh thì tôi vì họ mà làm lương y, nếu ai bị lạc đường thì  

無 有 異。於 諸 病 苦，為 作 良 醫。於 
wú   yǒu   yì          yú    zhū   bìng  kǔ        wéi   zuò liáng  yī          yú 

 

tôi vì họ mà chỉ cho con đường chánh, nơi đêm tối tôi vì họ mà 

失 道 者，示 其 正 路。於 闇 夜 中，為 
shī    dào   zhě       shì     qí   zhèng lù         yú    jǐng   yè  zhōng    wéi 

 

làm ngọn đuốc sáng, người nghèo thiếu tôi làm cho được của 

作 光 明。於 貧 窮 者，令 得 伏 藏。菩 
zuò guāng míng     yú    pín qióng  zhě      líng   dé     fú   cáng       pú 

 

báu. Bồ Tát bình đẳng lợi ích cho chúng sanh như vậy. 

薩 如 是 平 等 饒 益 一 切 眾 生。何 以 
  sà    rú    shì   píng děng  ráo   yì      yī   qiē zhòng shēng      hé     yǐ 

 

Vì sao thế? 

故？ 
 gù 

 

Vì Bồ Tát nếu có thể tùy thuận chúng sanh, thì chính là tùy thuận  

菩 薩 若 能 隨 順 眾 生，則 為 隨 順 供 
 pú    sà    ruò  néng  suí shùn zhòng shēng    zé    wéi   suí   shùn  gong 

 



37 Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện 
 

華嚴經 – 普賢行願品 

cúng dường các đức Phật. Còn tôn trọng và thừa sự chúng sanh 

養 諸 佛。若 於 眾 生 尊 重 承 事，則 為 
yǎng zhū    fó        ruò   yú zhòng shēng zūn zhòng chéng shì     zé   wéi 

 

thì chính là tôn trọng và thừa sự các đức Như Lai. Nếu làm cho 
尊 重 承 事 如 來。若 令 眾 生 生 歡 喜 
zūn zhòng chéng shì  rú     lái        ruò  líng zhòng shēng shēng huān xǐ 

 

chúng sanh vui mừng thì chính là làm cho tất cả đức Như Lai vui 

者，則 令 一 切 如 來 歡 喜。何 以 故？ 
zhě        zé    líng    yī    qiē    rú     lái   huān  xǐ          hé     yǐ    gù 

 

mừng. Vì sao thế? Vì các đức Như Lai dùng tâm đại bi mà làm  

諸 佛 如 來 以 大 悲 心 而 為 體 故。因 
zhū    fó     rú    lái     yǐ     dà    bēi   xīn     ér   wéi     tǐ     gù         yīn 

 

thể. Nhơn nơi chúng sanh mà sanh lòng đại bi, nhơn lòng đại bi  

於 眾 生，而 起 大 悲：因 於 大 悲，生 
yú zhòng shēng      ér     qǐ     dà    bēi        yīn   yú     dà    bēi      sheng 

 

mà phát tâm bồ đề, nhơn vì nơi tâm bồ đề mà thành bậc Vô  

菩 提 心；因 菩 提 心，成 等 正 覺。譬 
 pú     tí     xīn        yīn   pú      tí     xīn   chéng děng zhèng jué       pì 

 

Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.  Ví như giữa chốn sa mạc có  

如 曠 野 砂 磧 之 中，有 大 樹 王，若 根 
 rú  kuàng  yě   shā     qì   zhī  zhōng     yǒu   dà    shù  wáng     ruò   gēn 

 

cây thọ vương to lớn, nơi gốc cây ấy được nước rưới nhuần, thì 
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得 水，枝 葉 華 果 悉 皆 繁 茂。生 死 曠                   

dé     shuǐ      zhī     yè   huá   guǒ   xī     jiē    fán   mào    shēng  sǐ  kuàng 

 

cành lá hoa qủa thảy đều sum suê tươi tốt.  Cây thọ vương Bồ đề 

野 菩 提 樹 王，亦 復 如 是。一 切 眾 生  
yě      pú     tí    shù  wáng      yì      fù     rú    shì         yī  qiē zhòng sheng 

 

ở chốn sá mạc sanh tử rộng lớn cũng như vậy: tất cả chúng sanh 

而 為 樹 根，諸 佛 菩 薩 而 為 華 果，以 
 ér    wéi   shù   gēn       zhū    fó    pú     sà     ér    wéi   huá  guǒ        yǐ 

 

là gốc rễ, Bồ Tát là hoa, Phật là qủa. Dùng nước đại bi đượm 

大 悲 水 饒 益 眾 生，則 能 成 就 諸 佛 
 dà    bēi   shuǐ   ráo   yì  zhòng shēng    zé  néng chéng jiù   zhū     fó 

 

nhuần gốc rễ chúng sanh thì có thể trổ bông Bồ Tát trí huệ kết 

菩 薩 智 慧 華 果。何 以 故？若 諸 菩 薩  
 pú    sà     zhì   huì   huá   guǒ        hé    yǐ     gù         ruò  zhū    pú     sà 

 

thành qủa Phật toàn giác.  Vì sao thế? Bởi các Bồ Tát dùng nước 

以 大 悲 水 饒 益 眾 生，則 能 成 就 阿  
  yǐ    dà    bēi   shuǐ   ráo   yì  zhòng shēng    zé  néng chéng jiù    ā 

 

đại bi làm lợi ích chúng sanh, thì có thể thành tựu qủa Vô 

耨 多 羅 三 藐 三 菩 提 故。是 故 菩 提 
nòu   duō  luó   sān  miǎo sān    pú     tí     gù         shì    gù     pú    tí 

 

Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác. Cho nên qủa Bồ Ðề thuộc về 
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屬 於 眾 生。若 無 眾 生，一 切 菩 薩 終 
shǔ   yú  zhòng shēng    ruò   wú zhòng sheng     yī     qiē   pú   sà  zhōng 

 

chúng sanh, vì nếu không chúng sanh, tất cả Bồ Tát trọn không 

不 能 成 無 上 正 覺。善 男 子！汝 於 此 
 bù  néng chéng wú shàng zhèng jué     shàn nán   zǐ           rǔ    yú     cǐ 

 

thể thành đạo Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.  Này thiện 
nam tử! Ông ở nơi nghĩa ấy nên hiểu như thế.  Bởi đối với chúng 

義，應 如 是 解。以 於 眾 生 心 平 等 
 yì         yīng   rú    shì    jiě         yǐ    yú zhòng shēng xīn píng děng 

 

sanh mà tâm bình đẳng thì có thể sanh lòng đại bi đầy đủ hoàn 

故，則 能 成 就 圓 滿 大 悲。以 大 悲 心 
gù          zé   néng chéng jiù  yuán mǎn  dà    bēi         yǐ     dà    bēi   xīn 

toàn. Dùng tâm đại bi mà tùy thuận chúng sanh thì có thể thành 

隨 眾 生 故，則 能 成 就 供 養 如 來。菩 
suí  zhòng shēng gù       zé  néng chéng jiù   gōng yǎng  rú    lái         pú 

 

tựu pháp cúng dường Như Lai. Bồ Tát tùy thuận chúng sanh như 

薩 如 是 隨 順 眾 生，虛 空 界 盡，眾 生 
 sà     rú     shì   suí shùn zhòng shēng    xū   kōng  jiè    jìn    zhòng sheng 

 

thế ấy. Cõi hư không cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp 

界 盡，眾 生 業 盡，眾 生 煩 惱 盡，我 
 jiè    jìn     zhòng shēng yè    jìn     zhòng shēng fán   nǎo   jìn        wǒ 

 

chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, sự tùy 
thuận chúng sanh của tôi vẫn không cùng tận, niệm niệm nối luôn 
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此 隨 順 無 有 窮 盡。念 念 相 續，無 有 
 cǐ     suí   shùn  wú   yǒu qióng jìn        niàn niàn xiāng xù ，   wú   yǒu 

 

không hở, thân khẩu, ý ba nghiệp không hề nhàm mỏi. 

間 斷，身 語 意 業，無 有 疲 厭。 
jiān   duàn     shēn yǔ     yì     yè         wú   yǒu   pí     yàn 

 

Lại này thiện nam tử! "Nói "Hồi hướng khắp tất cả" là như vầy: 

復 次，善 男 子！言 普 皆 迴 向 者， 
 fù     cì        shàn  nán    zǐ         yán   pǔ     jiē    huí  xiàng  zhě  

 

Từ sự lễ kính ban đầu nhẫn đến tùy thuận có bao nhiêu công 

從 初 禮 拜 乃 至 隨 順 所 有 功 德，皆 
cóng chū    lǐ    bài    nǎi   zhì    suí   shùn suǒ   yǒu gōng   dé         jiē 

đức, thảy đều đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh khắp trong 

悉 迴 向，盡 法 界、虛 空 界 一 切 眾 
 xī    huí   xiàng      jìn    fǎ     jiè         xū   kōng  jiè    yī     qiē  zhòng 

 

hư không pháp giới. Nguyện cho tất cả chúng sanh thường được 

生。願 令 眾 生，常 得 安 樂，無 諸 病 
shēng yuàn   líng zhòng shēng cháng  dé    ān     lè         wú   zhū   bìng 

 

an lạc, không các bịnh khổ, muốn thật hành pháp ác thảy đều 

苦。欲 行 惡 法，皆 悉 不 成。所 修 善 
kǔ          yù    xíng   è      fǎ         jiē    xī     bù   chéng    suǒ   xiū   shàn 

 
không thành, còn tu nghiệp lành thì đều mau thành tựu. Ðóng 

業，皆 速 成 就。關 閉 一 切 諸 惡 趣 
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 yè         jiē     sù  chéng jiù       guān   bì     yī    qiē   zhū     è     qù 

 

chặt cửa của tất cả các ác thú, mở bày đường chánh Nhơn Thiên 

門，開 示 人 天 涅 槃 正 路。若 諸 眾 
mén       kāi   shì    rén   tiān   niè   pán zhèng lù        ruò   zhū  zhòng 

 

Niết Bàn. Nếu các chúng sanh nhơn vì trước kia chứa nhóm các 

生，因 其 積 集 諸 惡 業 故，所 感 一 切 
shēng    yīn    qí       jī     jí     zhū    è     yè     gù        suǒ   gǎn    yī    qiē 

 

nghiệp ác nên chiêu cảm tất cả qủa rất khổ, tôi đều chịu thế cho, 

極 重 苦 果，我 皆 代 受，令 彼 眾 生， 
  jí   zhòng kǔ   guǒ        wǒ   jiē     dài  shòu      líng   bǐ  zhòng sheng 

 

khiến chúng sanh đều được giải thoát, rốt ráo thành tựu qủa Vô 

悉 得 解 脫，究 竟 成 就 無 上 菩 提。菩 
 xī     dé    jiě    tuō         jiū   jìng chéng jiù   wú  shàng  pú     tí          pú 

 

Thượng Bồ Ðề. Bồ Tát tu hạnh hồi hướng như vậy. Cõi hư không 

薩 如 是 所 修 迴 向，虛 空 界 盡，眾 生                     
sà      rú     shì   suǒ   xiū   huí  xiàng      xū   kōng  jiè    jìn   zhòng sheng 

 

cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, 

界 盡，眾 生 業 盡，眾 生 煩 惱 盡，我 
 jiè    jìn     zhòng shēng yè    jìn    zhòng sheng fán   nǎo   jìn         wǒ 

 

phiền não chúng sanh cùng tận, sự hồi hướng của tôi vẫn không 

此 迴 向，無 有 窮 盡。念 念 相 續，無 
 cǐ     huí  xiàng     wú   yǒu qióng  jìn        niàn niàn xiāng  xù       wú 
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cùng tận, niệm niệm nối luôn không hở, thân khẩu, ý ba nghiệp 
không hề nhàm mỏi. 

有 間 斷，身 語 意 業，無 有 疲 厭。 
yǒu   jiān duàn     shēn   yǔ    yì     yè         wú   yǒu    pí    yàn 

 

Này thiện nam tử ! Ấy là mười điều nguyện lớn đầy đủ viên 
善 男 子！是 為 菩 薩 摩 訶 薩 十 種 大 
shàn nán   zǐ          shì   wéi    pú     sà    mó   hē     sà    shí  zhǒng  dà 

 

mãn của đại Bồ Tát. Nếu các vị Bồ Tát ở nơi mười điều nguyện 
願，具 足 圓 滿。若 諸 菩 薩，於 此 大
yuàn       jù     zú  yuán  mǎn      ruò   zhū   pú     sà         yú     cǐ     dà 

lớn này mà tùy thuận tu hành, thì có thể thuần phục tất cả chúng 

願，隨 順 趣 入，則 能 成 熟 一 切 眾 
yuàn      suí  shùn   qù    rù         zé   néng chéng shú   yī    qiē  zhòng 

 

sanh, thì có thể tùy thuận đạo Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh 

生，則 能 隨 順 阿 耨 多 羅 三 藐 三 菩 
shēng    zé   néng   suí  shùn    ā    nòu  duō   luó   sān   miǎo sān   pú 

 

Giác, thì có thể trọn đủ các hạnh nguyện hải của ngài Phổ Hiền

提，則 能 成 滿 普 賢 菩 薩 諸 行 願  
  tí         zé  néng chéng mǎn  pǔ   xián   pú     sà   zhū  xíng  yuan 

 

Bồ Tát. Này thiện nam tử! Do cớ ấy ở nơi các nghĩa trên đây ông 

海。是 故 善 男 子！汝 於 此 義，應 如 
hǎi         shì   gù    shàn nán    zǐ          rǔ    yú     cǐ      yì        yīng   rú 

nên hiểu biết như vậy. 
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是 知。 
shì    zhī 

 

Nếu có thiện nam tử, thiên nữ nhơn dùng bảy món báu thượng 

若 有 善 男 子、善 女 子，以 滿 十 方 
ruò   yǒu  shàn  nán   zǐ        shàn   nǚ    zǐ           yǐ   mǎn   shí   fang 

 

diệu và đồ an lạc tối thắng của Nhơn Thiên, rất nhiều đến nỗi dẫy 

無 量 無 邊 不 可 說 不 可 說 佛 剎 極 微 
wú   liáng  wú   biān   bù   kě   shuō   bù   kě   shuō   fó    chà     jí    wēi 

 

 
đầy tất cả thế giới như số cực vi trong vô lượng vô biên bất khả 

塵 數 一 切 世 界，上 妙 七 寶，及 諸 人 
chén shù    yī    qiē    shì    jiè      shàng miào  qī    bǎo        jí     zhū   rén 

 

thuyết bất khả thuyết cõi Phật khắp mười phương, đem bố thí cả 

天 最 勝 安 樂，布 施 爾 所 一 切 世 界  
tiān   zuì  shèng  ān    lè         bù    shī     ěr    suǒ    yī    qiē    shì   jiè 

 

cho bao nhiêu chúng sanh trong ngần ấy thế giới, cúng dường cả 

所 有 眾 生，供 養 爾 所 一 切 世 界 諸  
suǒ  yǒu zhòng shēng  gōng  yǎng  ěr   suǒ    yī     qiē    shì   jiè    zhū 

 
cho các đức Phật cùng Bồ Tát trong ngần ấy thế giới trải qua vô 

佛 菩 薩，經 爾 所 佛 剎 極 微 塵 數  
  fó    pú     sà        jīng    ěr   suǒ     fó   chà     jí    wēi  chén shù 

 

số kiếp như số cực vi trong ngần ấy cõi Phật nối luôn không dứt, 
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劫，相 續 不 斷，所 得 功 德；若 復 有 
 jié       xiāng  xù    bù   duàn     suǒ    dé   gōng   dé        ruò    fù   yǒu 

 

cúng dường bố thí như vậy được bao nhiêu công đức, đem sánh  

人，聞 此 願 王，一 經 於 耳，所 有 功 
 rén       wén   cǐ   yuàn wáng      yī    jīng   yú     ěr        suǒ   yǒu  gong 

 

với công đức của người một phen nghe mười điều nguyện vương 

德，比 前 功 德，百 分 不 及 一，千 分 
 dé         bǐ    qián gōng   dé        bǎi   fēn    bù     jí      yī        qiān  fēn 

 

này, thì công đức trước không bằng một phần trăm, không bằng 
một phần ngàn, nhẫn đến cũng không bằng một phần ưu ba ni sa  

不 及 一，乃 至 優 波 泥 沙 陀 分 亦 不 
 bù     jí      yī         nǎi   zhì    yōu  bō     ní    shā   tuó   fēn    yì     bù 

 

đà của công đức nghe kinh này.  Hoặc có người dùng lòng tin  

及 一。或 復 有 人，以 深 信 心，於 此 
  jí     yī         huò    fù   yǒu   rén         yǐ   shēn   xìn   xīn        yú    cǐ 

 

sâu chắc ở nơi mười điều nguyện rộng lớn này thọ trì đọc tụng, 
cho đến biên chép một bài kệ bốn câu, thì sớm có thể dứt trừ 

大 願，受 持 讀 誦，乃 至 書 寫 一 四 句 
 dà   yuàn     shòu  chí    dú   sòng      nǎi   zhì    shū   xiě    yī      sì     jù 

 

được năm nghiệp vô gián, cả thảy thân bệnh, tâm bệnh, khổ não  

偈，速 能 除 滅 五 無 間 業。所 有 世 間 
  jì          sù   néng  chú  miè   wǔ   wú   jiān   yè        suǒ   yǒu   shì   jiān 
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trong thế gian, cho đến tất cả các ác nghiệp nhiều như số cực vi  

身 心 等 病，種 種 苦 惱，乃 至 佛 剎 極 
shēn  xīn  děng bìng   zhǒng zhǒng kǔ   nǎo      nǎi    zhì     fó   chà     jí 

 

trong cõi Phật đều được tiêu trừ, tất cả các quân ma, qủi Dạ Xoa,  

微 塵 數 一 切 惡 業，皆 得 消 除。一 切 
wēi   chén shù    yī    qiē     è     yè          jiē    dé   xiāo  chú        yī     qiē 
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Qủy La Sát, hoặc qủi Cưu Bàn Trà, Tỳ Xá Xà, Bộ Ða v.v.. các quỷ  

魔 軍、夜 叉、羅 剎、若 鳩 槃 茶、若 毗 
 mó   jūn        yè    chā        luó  chà        ruò    jiū   pán   chá       ruò    pí 

 

thần hung ác uống máu ăn thịt thảy đều lánh xa. Hoặc là có gần  

舍 闍、若 部 多 等，飲 血 啗 肉 諸 惡 鬼 
 shè   she        ruò    bù   duō   děng     yǐn   xuè   dàn   ròu   zhū    è    guǐ 

 

đến thì là hạng phát tâm theo hộ trì.  Vì thế nên nếu người trì tụng  

神，皆 悉 遠 離。或 時 發 心，親 近 守 
shén       jiē   xī     yuǎn   lí         huò  shí     fā     xīn       qīn    jìn   shǒu 

 
nguyện này, thì đi trong thế gian không bị chướng ngại, như mặt 

護。是 故 若 人 誦 此 願 者，行 於 世 
 hù         shì   gù    ruò   rén   sòng  cǐ    yuàn  zhě      xíng  yú     shì 

 

trăng giữa lừng ra khỏi mây mù, các đức Phật, Bồ Tát đều khen 

間，無 有 障 礙。如 空 中 月，出 於 雲 
jiān        wú  yǒu zhàng   ài        rú  kōng zhōng yuè       chū   yú    yún 

 

ngợi, tất cả hành Nhơn Thiên đều nên lễ kính, tất cả chúng sanh 

翳。諸 佛 菩 薩 之 所 稱 讚，一 切 人 天 
 yì         zhū    fó    pú     sà    zhī   suǒ chēng zàn        yī     qiē   rén   tiān 

 

đều nên cúng dường. Người thiện nam tử này trọn được thân 

皆 應 禮 敬，一 切 眾 生 悉 應 供 養。此 
 jiē   yīng    lǐ   jìng         yī   qiē zhòng shēng  xī  yīng  gōng yǎng      cǐ    

  

người, đầy đủ bao nhiêu công đức của ngài Phổ Hiền, chẳng bao 
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善 男 子，善 得 人 身，圓 滿 普 賢 所 有 
shàn nán    zǐ        shàn   dé    rén  shēn     yuán  mǎn  pǔ   xián  suǒ   yǒu   

 

lâu sẽ như Phổ Hiền Bồ Tát mau được thành tựu sắc thân vi   

功 德。不 久 當 如 普 賢 菩 薩，速 得 成 
gōng  dé         bù    jiǔ   dāng  rú    pǔ   xián   pú     sà          sù    dé chéng 

 

diệu, đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu, nếu sanh ở cõi người 

就 微 妙 色 身，具 三 十 二 大 丈 夫  
jiù   wēi   miào  sè   shēn        jù    sān   shí     èr     dà  zhàng fū   

 

hay trời thì thường ở dòng cao quý, trọn có thể phá hoại tất cả  

相。若 生 人 天，所 在 之 處，常 居 勝 
xiāng    ruò shēng  rén   tiān      suǒ    zài   zhī   chǔ     cháng   jū  sheng 

 

đường ác, trọn có thể xa lìa tất cả bạn dữ, trọn có thể chế phục

族，悉 能 破 壞 一 切 惡 趣，悉 能 遠 離 
 zú          xī   néng  pò   huài   yī      qiē    è     qù         xī   néng yuǎn   lí 

 

tất cả ngoại đạo, trọn có thể giải thoát tất cả phiền não, như sư tử 

一 切 惡 友，悉 能 制 服 一 切 外 道，悉 
 yī     qiē     è    yǒu         xī   néng  zhì    fú    yī     qiē   wài   dào        xī 

 

vương dẹp phục bầy thú. Kham lãnh thọ sự cúng dường của tất 

能 解 脫 一 切 煩 惱。如 師 子 王 摧 伏  
néng  jiě   tuō    yī     qiē   fán    nǎo       rú     shī   zǐ    wáng  cuī    fú 

  

cả chúng sanh.  Lại người này lúc lâm chung, phút cuối cùng, tất 
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群 獸，堪 受 一 切 眾 生 供 養。又 復 是 
qún  shòu      kān  shòu  yī  qiē zhòng shēng gōng yǎng     yòu    fù    shì 

 

cả căn thân đều hư hoại, tất cả thân thuộc đều phải bỏ lìa, tất cả 

人 臨 命 終 時，最 後 剎 那，一 切 諸 根 
rén    lín  mìng zhōng shí       zuì   hòu   chà   nà         yī     qiē   zhū   gēn 

 

oai thế đều bị thối thất, cho đến các quan phụ tướng đại thần, 

悉 皆 散 壞；一 切 親 屬 悉 皆 捨 離；一 
 xī     jiē    sàn   huài       yī     qiē   qīn   shǔ    xī     jiē   shè     lí          yī 

 

cung thành trong ngoài, voi ngựa xe cộ, trân bảo kho đụn v.v... tất  

切 威 勢 悉 皆 退 失；輔 相 大 臣、宮 城 
qiē   wēi   shì     xī     jiē    tuì    shī        fǔ   xiāng  dà   chén   gōng chéng 

 

cả đều không đem một món nào theo được. Chỉ có mười nguyện  

內 外、象 馬 車 乘、珍 寶 伏 藏，如 是 
 nèi   wài     xiàng  mǎ   chē chéng    zhēn   bǎo   fú   cáng       rú    shì 

 

vương này chẳng rời người mà thôi. Trong tất cả thời gian nó  

一 切 無 復 相 隨。唯 此 願 王，不 相 捨 
 yī     qiē   wú     fù  xiāng  suí       wéi   cǐ    yuàn wáng      bù  xiāng shè 

 

thường ở trước dẫn đường, trong khoảnh khắc liền sanh về cõi  
離，於 一 切 時，引 導 其 前。一 剎 那 
  lí          yú    yī     qiē   shí         yǐn   dǎo   qí     qián      yī    chà    nà 

 

Cực Lạc. Ðến Cực Lạc rồi liền thấy đức A Di Ðà Phật cùng các  
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中，即 得 往 生 極 樂 世 界。到 已 即 見 
zhōng     jí     dé  wǎng shēng  jí     lè     shì    jiè        dào   yǐ      jí     jiàn 

 

ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ  

阿 彌 陀 佛、文 殊 師 利 菩 薩、普 賢 菩 
  ā      mí   tuó     fó       wén   shū   shī     lì     pú     sà         pǔ   xián   pú 

 

Tát, Di Lặc Bồ Tát, v.v... các vị Bồ Tát này sắc tướng đoan  
薩、觀 自 在 菩 薩、彌 勒 菩 薩 等。此 
  sà       guān   zì     zài   pú     sà         mí     lè     pú     sà   děng       cǐ 

 

nghiêm, công đức đầy đủ chung cùng vây quanh. Lúc bấy giờ  

諸 菩 薩，色 相 端 嚴，功 德 具 足，所 
zhū   pú      sà         sè  xiāng duān yán      gōng   dé    jù     zú        suǒ 

 

người ấy tự thấy mình gá sanh nơi hoa sen báu, được đức Phật  

共 圍 繞。其 人 自 見 生 蓮 華 中，蒙 佛 
gòng wéi   rào        qí    rén     zì    jiàn shēng lián  huá zhōng   mēng  fó 

 

xoa đầu thọ ký. Sau khi được thọ ký rồi, trải qua vô số trăm ngàn  

授 記。得 授 記 已，經 於 無 數 百 千 萬 
shòu   jì          dé   shòu   jì      yǐ        jīng   yú    wú   shù   bǎi  qiān  wàn 

 

muôn ức na do tha kiếp, khắp cả mười phương bất khả thuyết 

億 那 由 他 劫，普 於 十 方 不 可 說 不 
  yì    nà    yóu    tā    jié          pǔ   yú    shí   fāng   bù    kě   shuō   bù 

 

bất khả thuyết thế giới, dùng sức trí huệ tùy theo tâm của chúng 
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可 說 世 界，以 智 慧 力，隨 眾 生 心 而 
 kě   shuō  shì    jiè          yǐ    zhì   huì     lì        suí zhòng shēng xīn    ér 

 

sanh mà làm lợi ích. Chẳng bao lâu sẽ ngồi nơi Bồ Ðề đạo tràng 

為 利 益。不 久 當 坐 菩 提 道 場，降 服 
wéi    lì      yì          bù    jiǔ  dāng  zuò   pú     tí     dào cháng    jiàng  fú 

 

hàng phục quân ma, thành bực Chánh Ðẳng Chánh Giác giảng 

魔 軍，成 等 正 覺，轉 妙 法 輪。能 令 
 mó   jūn     chéng děng zhèng jué    zhuǎn miào fǎ     lún      néng  líng 

 

nói pháp mầu vì diệu. Có thể làm cho chúng sanh trong những 
佛 剎 極 微 塵 數 世 界 眾 生，發 菩 提 
  fó   chà     jí    wēi  chén  shù   shì   jiè zhòng shēng     fā     pú     tí 

 

cõi Phật như số cực vi trần của chúng sanh mà dạy dỗ cho thành  

心，隨 其 根 性，教 化 成 熟，乃 至 盡 
 xīn        suí    qí    gēn   xìng      jiào  huà chéng shú       nǎi   zhì    jìn 

 

thục, nhẫn đến cùng tận kiếp hải, có thể làm lợi ích tất cả chúng 

於 未 來 劫 海，廣 能 利 益 一 切 眾  
 yú   wèi    lái    jié    hǎi     guǎng néng   lì     yì     yī     qiē zhòng 

 

sanh một cách rộng lớn. 

生。 
sheng   

 
Này thiện nam tử! Các chúng sanh kia hoặc nghe, hoặc tin nơi  
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善 男 子！彼 諸 眾 生，若 聞、若 信 此  
shàn  nán   zǐ          bǐ   zhū zhòng shēng    ruò   wén      ruò    xìn   cǐ   

 

nguyện vương rộng lớn này, rồi thọ trì đọc tụng và giảng nói cho 

大 願 王，受 持 讀 誦，廣 為 人 說，所 
dà    yuàn wáng    shòu  chí    dú  sòng     guǎng wéi  rén  shuō      suǒ 

 

người nghe. Công đức của chúng sanh kia chỉ có đức Phật Thế 

有 功 德，除 佛 世 尊，餘 無 知 者。是 
yǒu  gōng  dé        chú    fó    shì   zūn         yú   wú   zhī    zhě        shì 

 

Tôn biết, ngoài ra không ai hiểu thấu. Vì thế nên những người 

故 汝 等，聞 此 願 王，莫 生 疑 念，應 
gù     rǔ   děng      wén   cǐ   yuàn wáng      mò  shēng yí   niàn       yīng 

 

được nghe mười điều nguyện vương này chớ sanh lòng nghi 

當 諦 受。受 已 能 讀，讀 已 能 誦，誦 
dāng  dì   shòu      shòu  yǐ    néng  dú         dú    yǐ   néng  sòng     song 

 

ngờ, nên phải lãnh thọ, thọ rồi nên đọc, đọc rồi có thể tụng thuộc, 
tụng thuộc rồi nên gìn giữ luôn, cho đến biên chép vì người mà 

已 能 持，乃 至 書 寫，廣 為 人 說。是 
 yǐ    néng chí        nǎi    zhì   shū   xiě     guǎng wéi   rén   shuō      shì 

 
giảng nói. Những người như vậy, trong một niệm tất cả hạnh  

諸 人 等，於 一 念 中，所 有 行 願，皆 
zhū   rén   děng     yú      yī  niàn  zhōng    suǒ   yǒu  xíng yuàn      jiē 

nguyện đều được thành tựu, được phước vô lượng vô biên. Có 
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得 成 就；所 獲 福 聚，無 量 無 邊！能 
 dé  chéng jiù        suǒ   huò    fú     jù         wú  liáng  wú   biān     néng 

 

thể ở trong biển khổ phiền não cứu vớt chúng sanh, khiến chúng  

於 煩 惱 大 苦 海 中，拔 濟 眾 生，令 其 
 yú    fán   nǎo   dà     kǔ   hǎi   zhōng     bá     jì  zhòng shēng    líng   qí 

 

được giải thoát, đều được vãng sanh về thế giới Cực Lạc của 

出 離，皆 得 往 生 阿 彌 陀 佛 極 樂 世 
chū    lí           jiē    dé wǎng shēng  ā      mí   tuó     fó     jí     lè     shì 

 
đức Phật A Di Ðà. 

界。」 
 jiè 

 
Lúc bấy giờ, Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát muốn nói lại nghĩa ấy,  

爾 時，普 賢 菩 薩 摩 訶 薩，欲 重 
 ěr     shí         pǔ   xián  pú    sà     mó   hē      sà         yù  zhòng  

 

Ngài quan sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: 

宣 此 義，普 觀 十 方，而 說 偈 言： 
xuān  cǐ      yì         pǔ  guān   shí  fāng        ér   shuō    jì    yán  

 

Tất cả chư Phật trong ba đời 
所 有 十 方 世 界 中， 
suǒ   yǒu   shí   fāng  shì    jiè  zhōng  

 

Ở nơi thế giới khắp mười phương 
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三 世 一 切 人 師 子， 
sān    shì    yī     qiē   rén   shī    zǐ  

 
Tôi đem thân ngữ ý trong sạch 

我 以 清 淨 身 語 意， 
wǒ     yǐ   qīng  jìng  shēn  yǔ     yì 

 

Khắp lạy chư Phật không hề sót 

一 切 遍 禮 盡 無 餘。 
 yī     qiē   biàn   lǐ     jìn    wú    yú 

 

Sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền 

普 賢 行 願 威 神 力， 
 pǔ   xián  xíng yuàn wēi shén    lì 

 

Phân thân hiện khắp trước Như Lai 
普 現 一 切 如 來 前， 
 pǔ   xiàn   yī     qiē   rú      lái   qián  

 

Một thân lại hiện sát trần thân 
一 身 復 現 剎 塵 身， 
 yī    shēn   fù   xiàn chà  chén  shēn  
 
Mỗi thân lạy khắp sát trần Phật 

一 一 遍 禮 剎 塵 佛。 
 yī      yī    biàn   lǐ    chà  chén   fó 
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Sát trần Phật ở trong một trần 

於 一 塵 中 塵 數 佛， 
yú      yī  chén zhōng chén shù   fó 

 

Ðều ngồi giữa chúng hội Bồ Tát. 

各 處 菩 薩 眾 會 中， 
 gè   chǔ    pú    sà   zhòng huì zhōng  

 
Vô tận pháp giới cũng như vậy 
無 盡 法 界 塵 亦 然， 
wú    jìn     fǎ     jiè   chén  yì     rán 
 
Sâu tin chư Phật đều đầy đủ, 

深 信 諸 佛 皆 充 滿。 
shēn  xìn  zhū     fó    jiē chōng mǎn 

 

Tôi đều dùng tất cả âm thinh. 
各 以 一 切 音 聲 海， 
 gè     yǐ     yī    qiē    yīn shēng  hǎi 

 

Khắp thổ vô tận lời nói hay 
普 出 無 盡 妙 言 辭， 
pǔ   chū   wú jìn miào yán cí  

 

Tột tất cả kiếp thưở vị lai 

盡 於 未 來 一 切 劫， 
jìn     yú   wèi    lái    yī     qiē    jié 

 

Khen công đức sâu dầy của Phật. 
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讚 佛 甚 深 功 德 海。 
zàn     fó   shèn shēn gōng  dé   hǎi 

 

Sắm đồ rất đẹp: nào tràng hoa 
以 諸 最 勝 妙 華 鬘， 
 yǐ    zhū   zuì shèng miào huá  man 

 

Kỹ nhạc, hương, hoa cùng tàn lọng 
伎 樂 塗 香 及 傘 蓋， 
   jì     lè     tú  xiāng   jí     sǎn   gài  

 

Các thứ trang nghiêm đẹp như vậy 

如 是 最 勝 莊 嚴 具， 
 rú     shì  zuì shèng zhuāng yán jù 

 

Tôi dùng cúng dường chư Như Lai. 
我 以 供 養 諸 如 來。 
wǒ     yǐ   gōng yǎng zhū   rú     lái 

 

Nào là y phục, các thứ hương: 

最 勝 衣 服 最 勝 香， 
zuì  shèng  yī     fú    zuì shèng xiāng  

 
Phấn hương, hương xông cùng đèn đuốc 
末 香 燒 香 與 燈 燭， 
 mò xiāng shāo xiāng yǔ dēng  zhú  

 

Mỗi món đều như núi Tu Di 
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一 一 皆 如 妙 高 聚， 
 yī     yī     jiē    rú   miào  gāo    jù  

 
Tôi đem cúng dường các đức Phật. 

我 悉 供 養 諸 如 來。 
wǒ     xī   gōng yǎng zhū   rú     lái 

 

Do nơi tâm thắng giải rộng lớn 
我 以 廣 大 勝 解 心， 
wǒ     yǐ  guǎng dà  shèng  jiě   xīn 

 

Sâu tin tất cả Phật ba đời 
深 信 一 切 三 世 佛， 
shēn  xìn    yī    qiē   sān    shì    fó 

 

Sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền 
悉 以 普 賢 行 願 力， 
 xī     yǐ     pǔ   xián  xíng yuàn   lì 

 

Khắp đem cúng dường các đức Phật. 

普 遍 供 養 諸 如 來。 
 pǔ   biàn gōng yǎng zhū    rú    lái 

 

Từ xưa đã tạo nhiều nghiệp ác 
我 昔 所 造 諸 惡 業， 
wǒ     xī   suǒ    zào   zhū    è     yè  

Ðều do ba độc tham, sân si 

皆 由 無 始 貪 嗔 癡， 
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jiē     yóu   wú  shǐ    tān   chēn  chī 

 

Từ thân khẩu ý mà gây nên 

從 身 語 意 之 所 生， 
cóng shēn  yǔ    yì    zhī   suǒ  sheng 

 

Tất cả nay tôi đều sám hối. 

一 切 我 今 皆 懺 悔。 
 yī     qiē   wǒ    jīn    jiē   chàn  huǐ 

 

Vô lương công đức của Chư Phật 

十 方 一 切 諸 眾 生， 
shí   fāng   yī     qiē   zhū zhòng shēng  

 

Của Bồ Tát, Thinh Văn, Duyên Giác 

二 乘 有 學 及 無 學， 
 èr   chéng yǒu  xué    jí     wú   xué 

 

Hữu học, vô học cùng chúng sanh 

一 切 如 來 與 菩 薩， 
 yī     qiē    rú    lái     yǔ     pú    sà 

 

Tất cả nay tôi đều tùy hỷ. 

所 有 功 德 皆 隨 喜。 
suǒ   yǒu  gōng  dé    jiē    suí    xǐ 

 

Các đấng soi đời khắp mười phương 
十 方 所 有 世 間 燈， 
shí   fāng  suǒ  yǒu    shì   jiān  dēng 
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Vừa mới chứng nên đạo Chánh Giác 
最 初 成 就 菩 提 者， 
zuì   chū  chéng jiù    pú     tí     zhě 

 

Tất cả nay tôi đều khuyến thỉnh 
我 今 一 切 皆 勸 請， 
wǒ    jīn     yī     qiē   jiē  quàn qǐng 

 
Chuyển xe chánh pháp diệu vô thượng. 

轉 於 無 上.妙 法 輪。 
zhuǎn yú   wú shàng miào  fǎ    lún 

 

Chư Phật nếu muốn nhập Niết Bàn 

諸 佛 若 欲 示 涅 槃， 
zhū    fó    ruò    yù    shì   niè   pan 

 
Tôi xin thành tâm đều mời thỉnh 

我 悉 至 誠 而 勸 請， 
wǒ     xī    zhì  chéng  ér  quàn qǐng 

 

Cúi mong ở lại lâu trong đời 
唯 願 久 住 剎 塵 劫， 
wéi  yuàn  jiǔ    zhù  chà  chén   jié 

 

Cho chúng sanh được nhờ lợi lạc. 

利 樂 一 切 諸 眾 生。 
  lì      lè     yī    qiē   zhū zhòng sheng 
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Bao nhiêu phước đức bởi cúng dường 
所 有 禮 讚 供 養 福， 
suǒ   yǒu    lǐ    zàn  gōng yǎng   fú  

 

Ngợi khen, thỉnh pháp, mời trụ thế 
請 佛 住 世 轉 法 輪， 
qǐng   fó   zhù    shì zhuǎn  fǎ    lún 

 

Tuỳ hỷ, sám hối các căn lành 
隨 喜 懺 悔 諸 善 根， 
suí     xǐ   chàn  huǐ   zhū  shàn  gēn  

 

Hồi hướng, chúng sanh cùng Phật đạo. 

迴 向 眾 生 及 佛 道。 
huí xiàng zhòng shēng jí    fó    dào 

 

Tôi nay theo học với Như Lai 

我 隨 一 切 如 來 學， 
wǒ    suí    yī     qiē    rú     lái   xué 

 

Tu tập viên mãn hạnh Phổ Hiền 

修 習 普 賢 圓 滿 行， 
 xiū    xí     pǔ  xián  yuán mǎn xíng 

 

Cúng dường chư Phật về qúa khứ 

供 養 一 切 諸 如 來， 
gōng yǎng  yī    qiē   zhū   rú     lái 
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Cùng với mười phương hiện tại Phật. 

及 與 現 在 十 方 佛。 
  jí     yǔ   xiàn   zài  shí    fāng   fó 

 

Vị lai tất cả Thiên Nhân Sư 

未 來 一 切 天 人 師， 
wèi   lái     yī     qiē  tiān   rén    shī 

 

Hết thảy tâm nguyện đều viên mãn 

一 切 意 樂 皆 圓 滿， 
 yī     qiē    yì     lè     jiē   yuán  mǎn 

 

Nguyện theo học khắp ba đời Phật 
我 願 普 隨 三 世 學， 
wǒ   yuàn  pǔ     suí   sān   shì   xué 

 

Mau chứng nên qủa đại Bồ Ðề. 

速 得 成 就 大 菩 提。 
 sù     dé  chéng jiù    dà     pú     tí 

 

Cả thảy cõi cùng khắp mười phương 

所 有 十 方 三 世 剎， 
suǒ   yǒu   shí fāng   sān   shì    chà 
 
Rộng lớn thanh tịnh trang nghiêm đẹp 

廣 大 清 淨 妙 莊 嚴， 
guǎng dà qīng jìng miào zhuāng yán 

 

Chúng hội vây quanh các Như Lai 
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眾 會 圍 繞 諸 如 來， 
zhòng huì wéi   rào   zhū    rú    lái 

 

Ðều ở dưới cội Bồ Ðề thọ, 

悉 在 菩 提 樹 王 下。 
 xī     zài    pú     tí    shù  wáng  xià 

 

Bao nhiêu chúng sanh trong mười phương 
十 方 所 有 諸 眾 生， 
shí   fāng  suǒ   yǒu zhū zhòng sheng 

 

Nguyện lìa lo khổ thường an lạc 
願 離 憂 患 常 安 樂， 
yuàn   lí    yōu huàn cháng ān    lè 

 
Ðều được lợi ích chánh pháp mầu 

獲 得 甚 深 正 法 利， 
huò    dé  shèn shēn zhèng  fǎ    lì 

 

Dứt hết phiền não không còn thừa. 
滅 除 煩 惱 盡 無 餘。 
miè   chú   fán   nǎo   jìn   wú     yú 

 

Khi tôi vì Bồ Ðề mà tu 
我 為 菩 提 修 行 時， 
wǒ   wéi    pú      tí    xiū  xíng  shí 
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Trong các loài đều biết túc mạng 

一 切 趣 中 成 宿 命， 

 yī     qiē   qù zhōng chéng sù  mìng 

 
Thường được xuất gia tu tịnh giới 

常 得 出 家 修 淨 戒， 
cháng dé  chū    jiā    xiū   jìng  jiè  

 

Không nhơ không lỗi cũng không hư. 

無 垢 無 破 無 穿 漏。 
wú   gòu   wú    pò    wú  chuān lòu 

 

Trời, Rồng, Dạ Xoa, Bàn Trà quỉ 

天 龍 夜 叉 鳩 槃 茶， 
tiān  lóng   yè   chā    jiū   pan  chá ， 
 
Nhẫn đến loài Người cùng Phi Nhơn 

乃 至 人 與 非 人 等， 
nǎi   zhì    rén    yǔ    fēi    rén   děng  

 

Tất cả ngôn ngữ của chúng sanh 

所 有 一 切 眾 生 語， 
suǒ   yǒu    yī    qiē zhòng shēng yǔ  

 

Ðều dùng các tiếng tăm nói pháp. 

悉 以 諸 音 而 說 法。 
xī       yǐ    zhū   yīn    ér    shuō  fǎ 
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Siêng tu Ba La Mật trong sạch 

勤 修 清 淨 波 羅 密， 
qín   xiū   qīng  jìng   bō    luó   mì  

 

Tâm Bồ Ðề hằng gìn không mất 

恆 不 忘 失 菩 提 心， 
héng  bù  wàng shī    pú     tí      xīn 

 

Dứt trừ chướng nhơ không để thừa 

滅 除 障 垢 無 有 餘， 
miè  chú zhàng gòu   wú   yǒu   yú  

 

Tất cả hạnh mầu đều thành tựu 
一 切 妙 行 皆 成 就。 
 yī     qiē  miào xíng  jiē  chéng jiù 

 

Ở nơi các hoặc, nghiệp cảnh ma 
於 諸 惑 業 及 魔 境， 
 yú    zhū  huò   yè     jí     mó   jìng 

 
Trong vòng thế gian được giải thoát 

世 間 道 中 得 解 脫， 
shì    jiān   dào zhōng dé   jiě    tuō  

 

Cũng như hoa sen không dính nước 
猶 如 蓮 華 不 著 水， 
yóu   rú     lián  huá   bù    zhù  shuǐ  

 

Nào khác Nhật, Nguyệt chẳng dừng không. 
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亦 如 日 月 不 住 空。 
 yì      rú     rì    yuè    bù    zhù kōng 

 

Dứt hết tất cả khổ ác đạo 

悉 除 一 切 惡 道 苦， 
 xī    chú    yī     qiē    è     dào   kǔ 

 
Khắp đồng ban vui cho quần sanh 

等 與 一 切 群 生 樂， 
děng yǔ     yī     qiē   qún shēng lè 

 

Như thế trải qua vô số kiếp 
如 是 經 於 剎 塵 劫， 
 rú    shì    jīng  yú    chà  chén   jié 

 

Lợi ích mười phương không cùng tận. 

十 方 利 益 恆 無 盡。 
shí   fāng    lì     yì   héng  wú    jìn 

 

Tôi thường tùy thuận các chúng sanh 

我 常 隨 順 諸 眾 生， 
 wǒ cháng suí shùn zhū zhòng sheng 

 

Cùng tận tất cả vị lai kiếp 

盡 於 未 來 一 切 劫， 
 jìn   yú     wèi   lái    yī     qiē   jié 
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Hằng tu hạnh lớn của Phổ Hiền 

恆 修 普 賢 廣 大 行， 
héng xiū    pǔ  xián guǎng dà   xíng 

 

Viễn mãn qủa Bồ Ðề Vô Thượng. 

圓 滿 無 上 大 菩 提。 
yuán mǎn  wú shàng dà     pú     tí 

 

Những người cùng tôi đồng một hạnh 

所 有 與 我 同 行 者， 
suǒ   yǒu   yǔ    wǒ  tóng  xíng  zhě 

 

Cầu tất cả chỗ chung nhóm họp 

於 一 切 處 同 集 會， 
yú      yī    qiē   chǔ  tóng    jí     huì 

 

Thân khẩu ý nghiệp đều đồng nhau 

身 口 意 業 皆 同 等， 
shēn kǒu    yì     yè    jiē   tóng děng 

 

Hết thảy hạnh nguyện cùng tu học 

一 切 行 願 同 修 學。 
 yī     qiē  xíng yuàn tóng  xiū   xué 

 

Các thiện tri thức lợi ích tôi 

所 有 益 我 善 知 識， 
suǒ   yǒu   yì     wǒ  shàn zhī    shí 
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Vì tôi chỉ bày hạnh Phổ Hiền 

為 我 顯 示 普 賢 行， 
wéi   wǒ   xiǎn  shì    pǔ    xián xíng 

 

Nguyện cùng tôi thường chung hội họp 

常 願 與 我 同 集 會， 
cháng yuàn yǔ  wǒ   tóng   jí     huì 

 

Ðối với tôi lòng luôn hoan hỷ. 

於 我 常 生 歡 喜 心。 
yú    wǒ cháng shēng huān xǐ   xīn 

 

Nguyện thường diện kiến các Như Lai 

願 常 面 見 諸 如 來， 
yuàn cháng miàn jiàn zhū  rú    lái 

 

Và hàng Phật tử vây quanh Phật 

及 諸 佛 子 眾 圍 繞， 
 jí     zhū    fó    zǐ   zhòng wéi   rào 

 

Tôi đều sửa sang cúng dường lớn 

於 彼 皆 興 廣 大 供， 
yú      bǐ     jiē xīng guǎng  dà   gong 

 

Tột thưở vị lai không nhàm mỏi. 

盡 未 來 劫 無 疲 厭。 
 jìn   wèi   lái     jié    wú    pí     yàn 
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Nguyện gìn pháp mầu của Như Lai 

願 持 諸 佛 微 妙 法， 
yuàn chí   zhū    fó    wēi miào   fǎ 

 

Rõ bày cả thảy hạnh Bồ Ðề 

光 顯 一 切 菩 提 行， 
guāng xiǎn yī    qiē    pú     tí    xíng 

 
Rốt ráo thanh tịnh hạnh Phổ Hiền 

究 竟 清 淨 普 賢 道， 
 jiū   jìng  qīng  jìng   pǔ   xián  dào 

 

Trọn kiếp vị lai thường tu tập. 

盡 未 來 劫 常 修 習。 
 jìn   wèi    lái    jié cháng  xiū    xí 

 

Tôi ở trong tất cả các cõi 
我 於 一 切 諸 有 中， 
wǒ    yú     yī     qiē   zhū  yǒu zhōng 

 

Tu phước vô tận, trí vô tận 

所 修 福 智 恆 無 盡， 
suǒ   xiū     fú    zhì  héng  wú    jìn 

 
Ðịnh, huệ, phương tiện và giải thoát 

定 慧 方 便 及 解 脫， 
dìng  huì  fāng  biàn   jí     jiě    tuō 

 

Ðược những tạng vô tận công đức. 
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獲 諸 無 盡 功 德 藏。 
huò   zhū   wú   jìn   gōng  dé   cáng 

 

Trong một trần có trần số cõi 

一 塵 中 有 塵 數 剎， 
 yī   chén zhōng yǒu chén shù  chà 

 

Mỗi mỗi cõi có nan tư Phật 

一 一 剎 有 難 思 佛， 
 yī     yī    chà   yǒu   nán    sī     fó 

 

Mỗi mỗi Phật ở giữa chúng hội 
一 一 佛 處 眾 會 中， 
 yī      yī     fó   chǔ zhòng huì zhōng 

 

Tôi thấy hằng giảng hạnh Bồ Ðề. 

我 見 恆 演 菩 提 行。 
wǒ   jiàn   héng yǎn   pú     tí     xíng 

 

Khắp hết mười phương các cõi nước 
普 盡 十 方 諸 剎 海， 
 pǔ    jìn   shí   fāng  zhū   chà   hǎi 

 

Mỗi đầu lông đủ có ba đời 

一 一 毛 端 三 世 海， 
 yī     yī    máo duān  sān   shì   hǎi 
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Phật cùng quốc độ số vô lượng 

佛 海 及 與 國 土 海， 
 fó    hǎi     jí     yǔ    guó   tǔ     hǎi 

 

Tôi khắp tu hành trải trần kiếp. 

我 遍 修 行 經 劫 海。 
wǒ   biàn   xiū  xíng  jīng   jié    hǎi 

 

Lời của Như Lai đều thanh tịnh 

一 切 如 來 語 清 淨， 
 yī     qiē    rú    lái     yǔ   qīng  jìng 

 

Một lời đủ cả các âm thinh 

一 言 具 眾 音 聲 海， 
 yī    yán    jù zhòng  yīn shēng hǎi 

 

Theo tiếng chúng sanh lòng ưa thích 

隨 諸 眾 生 意 樂 音， 
 suí  zhū zhòng shēng yì     lè     yīn 

 

Biện tài của Phật đều ban khắp. 

一 一 流 佛 辯 才 海。 
 yī    yī      liú     fó   biàn  cái     hǎi 

 

Tất cả chư Phật trong ba đời 

三 世 一 切 諸 如 來， 
sān    shì    yī     qiē   zhū    rú    lái 



70 Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện 
 

華嚴經 – 普賢行願品 

 
Dùng những ngữ ngôn vô tận kia 

於 彼 無 盡 語 言 海， 
 yú     bǐ    wú    jìn    yǔ   yán   hǎi 

 

Hằng chuyển pháp mầu rất lý thú 

恆 轉 理 趣 妙 法 輪， 
héng zhuǎn lǐ    qù   miào  fǎ     lún 

 

Nhờ trí sâu tôi đều lãnh thọ. 

我 深 智 力 普 能 入。 
wǒ   shēn  zhì    lì      pǔ   néng  rù 

 

Tôi hay thâm nhập đời vị lai 

我 能 深 入 於 未 來， 
wǒ   néng shēn  rù     yú   wèi    lái 

 

Tất cả kiếp thâu làm một niệm 

盡 一 切 劫 為 一 念， 
 jìn    yī     qiē   jié    wéi    yī    niàn 

 

Hết thảy những kiếp trong ba đời 

三 世 所 有 一 切 劫， 
sān    shì   suǒ  yǒu    yī     qiē    jié 

 
Làm khoảng một niệm tôi đều nhập, 

為 一 念 際 我 皆 入。 
wéi    yī   niàn     jì    wǒ    jiē    rù 
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Trong một niệm tôi thấy ba đời 

我 於 一 念 見 三 世， 
wǒ    yú     yī   niàn  jiàn   sān    shì  

 

Tất cả các đấng Nhơn Sư Tử 

所 有 一 切 人 師 子， 
suǒ   yǒu   yī     qiē   rén    shī    zǐ 

 

Cũng thường vào trong cảnh giới Phật 

亦 常 入 佛 境 界 中， 
 yì  cháng  rù      fó   jìng   jiè  zhōng 

 

Như huyễn, giải thoát và oai lực. 

如 幻 解 脫 及 威 力。 
 rú   huàn   jiě   tuō     jí    wēi    lì 

 

Trong các cực vi đầu sợi lông 

於 一 毛 端 極 微 中， 
yú      yī   máo  duān   jí    wēi zhōng  

 

Xuất hiện cõi trang nghiêm ba thuở 

出 現 三 世 莊 嚴 剎， 
chū   xiàn  sān  shì zhuāng yán chà  

 

Mười phương trần sát các đầu lông 

十 方 塵 剎 諸 毛 端， 
shí   fāng chén  chà   zhū  máo duān  
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Tôi đều thâm nhập để nghiêm tịnh. 

我 皆 深 入 而 嚴 淨。 
wǒ    jiē   shēn   rù      ér   yán   jìng 

 

Vị lai các đấng Chiếu Thể Ðăng 

所 有 未 來 照 世 燈， 
suǒ   yǒu  wèi    lái   zhào  shì  dēng 

 
Thành đạo chuyển pháp độ chúng sanh 

成 道 轉 法 悟 群 有， 
chéng dào zhuǎn fǎ   wù   qún  yǒu 

 

Phật sự xong xuôi hiện nhập diệt 

究 竟 佛 事 示 涅 槃， 
 jiū    jìng   fó    shì   shì    niè   pan 

 

Tôi đều đến gần để hầu hạ. 

我 皆 往 詣 而 親 近。 
wǒ     jiē  wǎng  yì     ér    qīn     jìn 

 

Sức thần thông rộng khắp chóng mau 

速 疾 周 遍 神 通 力， 
 sù      jí   zhōu biàn shén  tōng   lì 

 

Sức phổ môn khắp nhập Ðại Thừa 

普 門 遍 入 大 乘 力， 
 pǔ   mén  biàn  rù     dà  chéng  lì 

 

Sức trí hạnh khắp tu công đức 
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智 行 普 修 功 德 力， 
 zhì  xíng  pǔ    xiū  gōng   dé     lì 

 

Sức oai thần từ bi khắp che 

威 神 普 覆 大 慈 力。 
wēi   shén  pǔ    fù     dà     cí      lì 

 
Sức phước trang nghiêm khắp thanh tịnh 

遍 淨 莊 嚴 勝 福 力， 
biàn jìng zhuāng yán shèng fú   lì 

 

Sức trị huệ không trước không trệ 

無 著 無 依 智 慧 力， 
wú   zhù   wú     yī    zhì   huì     lì 

 

Sức định, huệ, phương tiện, oai thần 

定 慧 方 便 威 神 力， 
dìng  huì  fāng biàn  wēi  shén   lì 

 

Sức khắp hay chứa đạo Bồ Ðề 

普 能 積 集 菩 提 力， 
 pǔ   néng   jī     jí      pú     tí      lì 

 

Sức thanh tịnh tất cả nghiệp lành 

清 淨 一 切 善 業 力， 
qīng jìng    yī    qiē  shàn   yè     lì 
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Sức xô dẹp tất cả phiền não 

摧 滅 一 切 煩 惱 力， 
cuī   miè    yī     qiē   fán   nǎo    lì 

 

Sức hàng phục tất cả loài ma 

降 服 一 切 諸 魔 力， 
jiàng  fú    yī     qiē   zhū   mó    lì 

 

Sức viễn mãn các hạnh Phổ Hiền. 

圓 滿 普 賢 諸 行 力。 
yuán mǎn  pǔ   xián  zhū  xíng   lì 

 

Khắp hay nghiêm tịnh các cõi nước 

普 能 嚴 淨 諸 剎 海， 
 pǔ  néng  yán  jìng  zhū   chà    hǎi 

 

Giải thoát cho hết thảy chúng sanh 

解 脫 一 切 眾 生 海。 
jiě     tuō    yī   qiē zhòng shēng hǎi 

 

Khéo hay phân biệt các pháp mầu 

善 能 分 別 諸 法 海， 
shàn néng fēn   bié   zhū    fǎ    hǎi 

 

Có thể sâu vào biển trí huệ 

能 甚 深 入 智 慧 海。 
néng shèn shēn  rù    zhì   huì    hǎi 

 

Khắp tu thanh tịnh các công hạnh 
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普 能 清 淨 諸 行 海， 
 pǔ   néng qīng jìng  zhū  xíng  hǎi 

 

Các chí nguyện thảy đều viên mãn 

圓 滿 一 切 諸 願 海， 
yuán mǎn  yī     qiē   zhū yuàn  hǎi 

 
Gần gũi cúng dường các đức Phật 

親 近 供 養 諸 佛 海， 
qīn    jìn   gōng yǎng zhū   fó    hǎi 

 

Tu hành vô lượng kiếp không mỏi 

修 行 無 倦 經 劫 海。 
xiū   xíng  wú   juàn jīng   jié    hǎi 

 

Tất cả Như Lai trong ba đời 

三 世 一 切 諸 如 來， 
sān    shì    yī    qiē   zhū    rú     lái 

 

Những hạnh nguyện bồ đề tối thắng 

最 勝 菩 提 諸 行 願， 
 zuì shèng  pú     tí    zhū   xíng yuan 

 

Tôi đều cúng dường tu tập đủ 
我 皆 供 養 圓 滿 修， 
wǒ     jiē gōng yǎng yuán mǎn xiū 

 

Dùng hạnh Phổ Hiền ngộ Bồ Ðề. 
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以 普 賢 行 悟 菩 提。 
 yǐ     pǔ   xián  xíng  wù    pú     tí 

 

Tất cả Như Lai có trưởng tử 

一 切 如 來 有 長 子， 
 yī     qiē    rú    lái    yǒu cháng zǐ  

 

Danh hiệu Ngài là đức Phổ Hiền 

彼 名 號 曰 普 賢 尊， 
  bǐ   míng hào  yuē    pǔ  xián  zūn 

 

Tôi nay hồi hướng các căn lành 

我 今 迴 向 諸 善 根， 
wǒ    jīn    huí xiàng zhū  shàn   gē 

 

Nguyện các trí hạnh đều đồng đó. 

願 諸 智 行 悉 同 彼。 
yuàn zhū   zhì  xíng   xī    tóng   bǐ 

 

Nguyện thân, khẩu, ý hằng thanh tịnh 

願 身 口 意 恆 清 淨， 
yuàn shēn kǒu   yì   héng  qīng  jìng  

 

Công hạnh cõi nước cùng sạch trong 

諸 行 剎 土 亦 復 然， 
zhū   xíng chà    tǔ     yì      fù    rán 
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Trí huệ ấy gọi rằng Phổ Hiền 

如 是 智 慧 號 普 賢， 
 rú     shì   zhì    huì  hào    pǔ   xián 

 

Nguyện tôi cùng Ngài đề đồng đẳng. 

願 我 與 彼 皆 同 等。 
yuàn  wǒ   yǔ     bǐ     jiē   tóng děng 

 

Vì khắp thanh tịnh hạnh Phổ Hiền 

我 為 遍 淨 普 賢 行， 
wǒ    wéi  biàn  jìng   pǔ  xián  xíng 

 

Các nguyện lớn của Văn Thù Sư Lợi 

文 殊 師 利 諸 大 願， 
wén  shū   shī     lì    zhū   dà    yuan 

 

Trọn sự nghiệp kia không thừa sót 

滿 彼 事 業 盡 無 餘， 
mǎn   bǐ   shì     yè     jìn    wú    yú 

 

Ðến kiếp vị lai hằng không mỏi, 

未 來 際 劫 恆 無 倦。 
wèi   lái      jì     jié   héng  wú   juàn 

 

Tôi tu các hạnh đều vô lượng 

我 所 修 行 無 有 量， 
wǒ   suǒ   xiū   xíng  wú   yǒu  liáng  

 

Ðược các công đức cũng không lường 
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獲 得 無 量 諸 功 德， 
huò   dé    wú  liáng zhū  gōng   dé 

 

An trụ trong những hạnh vô lượng 

安 住 無 量 諸 行 中， 
 ān    zhù   wú  liáng zhū  xíng zhōng 

 

Suốt thấu tất cả sức thần thông, 

了 達 一 切 神 通 力。 
liǎo   dá     yī     qiē  shén  tōng  lì 

 

Sức trí mạnh mẽ các Văn Thù 

文 殊 師 利 勇 猛 智， 
wén  shū   shī     lì   yǒng měng zhì 

 

Huệ hạnh Phổ Hiền cũng dường ấy 

普 賢 慧 行 亦 復 然， 
 pǔ   xián   huì  xíng  yì      fù     rán 

 

Tôi nay hồi hướng các căn lành 

我 今 迴 向 諸 善 根， 
wǒ    jīn    huí xiàng zhū  shàn  gēn 

 
Thường theo các Ngài mà tu học. 

隨 彼 一 切 常 修 學。 
 suí    bǐ     yī     qiē cháng xiū   xué 

 

Chư Phật ba đời luôn khen ngợi 
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三 世 諸 佛 所 稱 歎， 
sān    shì   zhū    fó   suǒ  chēng tàn 

 
Những nguyện rộng lớn khó sánh bằng 

如 是 最 勝 諸 大 願， 
 rú    shì    zuì shèng zhū   dà    yuàn  

 

Tôi nay hồi hướng các căn lành 

我 今 迴 向 諸 善 根， 
wǒ    jīn    huí xiàng zhū  shàn  gēn 

 

Ðể được Phổ Hiền hạnh thù thắng. 

為 得 普 賢 殊 勝 行。 
wéi   dé     pǔ   xián  shū shèng xíng 

 

Nguyện tôi lúc mạng sắp lâm chung 

願 我 離 欲 命 終 時， 
yuàn  wǒ    lí     yù  mìng zhōng shí 

 

Trừ hết tất cả các chướng ngại 

盡 除 一 切 諸 障 礙， 
 jìn   chú    yī     qiē  zhū  zhàng  ài 

 

Tận mặt gặp Phật A Di Ðà 

面 見 彼 佛 阿 彌 陀， 
miàn jiàn   bǐ      fó     ā     mí    tuó 

 

Liền được vãng sanh cõi Cực Lạc, 
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即 得 往 生 安 樂 剎。 
  jí     dé  wǎng shēng ān    lè    chà 

 
Tôi đã vãng sanh cõi kia rồi 

我 既 往 生 彼 國 已， 
wǒ     jì   wǎng shēng bǐ    guó   yǐ  

 

Hiện tiền thành tựu nguyện lớn này 

現 前 成 就 此 大 願， 
xiàn qián chéng jiù    cǐ     dà   yuan 

 

Cả thảy tròn đủ không thừa thiếu 

一 切 圓 滿 盡 無 餘， 
 yī     qiē  yuán mǎn  jìn    wú    yú 

 

Lợi lạc tất cả các chúng sanh. 

利 樂 一 切 眾 生 界。 
 lì       lè     yī   qiē zhòng shēng jiè 

 

Chúng hội Di Ðà đều thanh tịnh 

彼 佛 眾 會 咸 清 淨， 
 bǐ      fó  zhòng huì  xián qīng  jìng  

 

Tôi từ hoa sen nở sinh ra 

我 時 於 勝 蓮 華 生， 
wǒ    shí   yú   shèng lián  huá sheng 

 

Thân thấy đức Phật Vô Lượng Quang 
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親 睹 如 來 無 量 光 
qīn   dǔ      rú    lái    wú  liáng guāng 

 

Liền thọ ký tôi đạo Bồ Ðề. 

現 前 授 我 菩 提 記。 
xiàn  qián shòu wǒ    pú     tí      jì 

 

Nhờ đức Phật kia thọ ký rồi 

蒙 彼 如 來 授 記 已， 
mēng bǐ     rú    lái   shòu   jì      yǐ  

 

Tôi hóa vô số vạn ức thân 

化 身 無 數 百 俱 胝， 
huà  shēn  wú    shù   bǎi    jù    zhī 

 

Trí huệ rộng lớn khắp mười phương 

智 力 廣 大 遍 十 方， 
zhì     lì   guǎng dà   biàn  shí   fāng  

 

Khắp lợi tất cả chúng sanh giới. 
普 利 一 切 眾 生 界。 
 pǔ     lì      yī    qiē zhòng shēng jiè 

 

Nhẫn đến hư không thế giới tận 

乃 至 虛 空 世 界 盡， 
nǎi   zhì     xū  kōng  shì    jiè     jìn 

 

Chúng sanh, nghiệp và phiền não tận 



82 Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện 
 

華嚴經 – 普賢行願品 

眾 生 及 業 煩 惱 盡， 
zhòng shēng jí   yè    fán   nǎo   jìn 

 

Nhưng bốn pháp ấy không cùng tận 

如 是 一 切 無 盡 時， 
 rú    shì     yī     qiē  wú     jìn    shí 

 

Nguyện tôi rốt ráo hằng vô tận 
我 願 究 竟 恆 無 盡。 
wǒ   yuàn jiū    jìng héng  wú    jìn 

 

Cõi nước vô biên khắp mười phương 

十 方 所 有 無 邊 剎， 
shí   fāng  suǒ  yǒu    wú  biān  chà 

 

Trang nghiêm các báu cúng dường Phật 

莊 嚴 眾 寶 供 如 來， 
zhuāng yán zhòng bǎo gōng rú  lái 

 

Sắm đồ an lạc thí trời người 

最 勝 安 樂 施 天 人， 
zuì  shèng  ān     lè    shī   tiān   rén 

 

Trải kiếp vi trần luôn cúng thí, 

經 一 切 剎 微 塵 劫。 
jīng   yī     qiē   chà   wēi  chén  jié 
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Nếu có người nơi nguyện vương này 

若 人 於 此 勝 願 王， 
ruò   rén   yú     cǐ shèng yuàn wáng 

 

Một phen nghe liền sanh tín kính 

一 經 於 耳 能 生 信， 
 yī    jīng   yú     ěr   néng shēng xìn 

 

Mong cầu khát ngưỡng qủa Bồ Ðề 

求 勝 菩 提 心 渴 仰， 
qiú  shèng pú      tí    xīn     kě  yang 

 

Ðược công đức nhiều hơn tài thí. 

獲 勝 功 德 過 於 彼。 
huò shèng gōng dé   guò    yú     bǐ 

 

Nhờ đây thường xa các bạn ác 

即 常 遠 離 惡 知 識， 
  jí  cháng  yuǎn lí       è     zhī    shí  

 

Thoát khỏi tất cả ba đường dữ 

永 離 一 切 諸 惡 道， 
yǒng   lí     yī    qiē   zhū     è     dào  

 

Mau thấy đức Phật Vô Lượng Quang. 

速 見 如 來 無 量 光， 
 sù    jiàn   rú     lái    wú liáng guāng  
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Ðầy đủ nguyện Phổ Hiền tối thắng. 

具 此 普 賢 最 勝 願。 
 jù     cǐ      pǔ   xián zuì shèng yuan 

 

Người này được thọ mạng lâu dài 

此 人 善 得 勝 壽 命， 
 cǐ     rén   shàn  dé shèng shòu mìng  

 

Trong loài người ở bậc tôn qúy 

此 人 善 來 人 中 生， 
 cǐ     rén  shàn   lái   rén zhōng shēng  

 

Người nay không lâu sẽ trọn nên 

此 人 不 久 當 成 就， 
 cǐ    rén     bù    jiǔ  dāng chéng jiù 

 

Công hạnh như Phổ Hiền Bồ Tát. 

如 彼 普 賢 菩 薩 行。 
 rú     bǐ     pǔ    xián  pú    sà    xíng 

 

Ngày trước đó vì không trí huệ 

往 昔 由 無 智 慧 力， 
wǎng xī    yóu   wú   zhì   huì     lì 

 

Tạo ra năm nghiệp vô gián ác 

所 造 極 惡 五 無 間， 
suǒ   zào     jí      è     wǔ    wú   jiān 

 

Chuyên tụng nguyện vương Phổ Hiền này 
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誦 此 普 賢 大 願 王， 
sòng  cǐ     pǔ   xián   dà   yuàn wáng 

 

Tất cả tội ác mau tiêu diệt. 

一 念 速 疾 皆 消 滅。 
 yī    niàn  sù       jí     jiē   xiāo  miè 

 

Sanh ra dòng họ cùng dung sắc 

族 姓 種 類 及 容 色， 
zú    xìng zhǒng lèi     jí    róng  sè 

 

Tướng tốt, trí huệ đều đầy đủ 

相 好 智 慧 咸 圓 滿， 
xiāng hǎo  zhì   huì  xián  yuán mǎn 

 

Các ma, ngoại đạo không phá được 

諸 魔 外 道 不 能 摧， 
zhū   mó   wài   dào   bù   néng  cuī 
 
Kham làm phước điền cho ba cõi. 

堪 為 三 界 所 應 供。 
kān   wéi   sān   jiè   suǒ   yīng gong 

 

Mau đến cội Bồ Ðề thọ vương 

速 詣 菩 提 大 樹 王， 

 sù     yì     pú     tí     dà    shù  wáng 

 

Ngồi an hàng phục các chúng ma 
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坐 已 降 服 諸 魔 眾， 
zuò    yǐ   jiàng  fú    zhū   mó  zhòng 

 

Thành đạo Chánh Giác nói pháp mầu 

成 等 正 覺 轉 法 輪， 
chéng děng zhèng jué zhuǎn fǎ lún 

 

Khắp lợi tất cả các hàm thức 

普 利 一 切 諸 含 識。 
 pǔ     lì      yī    qiē   zhū   hán   shí 

 

Nếu người ở nơi mười nguyện này 

若 人 於 此 普 賢 願， 
ruò   rén   yú     cǐ      pǔ   xián yuan 

 

Ðọc, tụng, thọ trì và diễn nói 

讀 誦 受 持 及 演 說， 
 dú  sòng shòu  chí     jí     yǎn shuō 

 

Qủa báo chỉ Phật mới biết được 

果 報 唯 佛 能 證 知， 
guǒ   bào  wéi    fó   néng zhèng zhī 

 

Quyết định sẽ được đạo Bồ Ðề. 

決 定 獲 勝 菩 提 道。 
jué   dìng  huò shèng pú     tí     dào 

 



87 Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện 
 

華嚴經 – 普賢行願品 

Nếu người tụng nguyện Phổ Hiền này 

若 人 誦 持 普 賢 願， 
ruò   rén   sòng  chí   pǔ   xián yuan 

 

Tôi nói chút ít phần căn lành: 

我 說 少 分 之 善 根， 
wǒ   shuō shǎo fēn   zhī   shàn  gēn  

 

Trong một niệm thảy đều viên mãn 

一 念 一 切 悉 皆 圓， 
 yī    niàn   yī    qiē     xī     jiē  yuan 

 

Thành tựu chúng sanh nguyện thanh tịnh. 

成 就 眾 生 清 淨 願。 
chéng jiù zhòng shēng qīng jìng yuan 

 

Hạnh Phổ Hiền thù thắng của tôi 

我 此 普 賢 殊 勝 行， 
wǒ    cǐ      pǔ    xián shū shèng xíng  

 
Phước lớn vô biên đều hồi hướng 

無 邊 勝 福 皆 迴 向， 
wú   biān  shèng fú    jiē    huí  xiàng  

 

Khắp nguyện chúng sanh đang chìm đắm 

普 願 沉 溺 諸 眾 生， 
 pǔ   yuàn chén   nì   zhū zhòng sheng 

 

Mau sanh cõi Phật Vô Lượng Quang. 
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速 往 無 量 光 佛 剎。」 
 sù   wǎng  wú liáng guāng fó   chà 

 
Lúc ngài Phổ Hiền đại Bồ Tát ở trước đức Như Lai nói bài kệ 

爾 時，普 賢 菩 薩 摩 訶 薩，於 如 
 ěr     shí ，    pǔ    xián  pú    sà    mó    hē     sà         yú     rú 

 

hạnh nguyện thanh tịnh rộng lớn rồi. Thiện Tài đồng tử vui mừng 

來 前，說 此 普 賢 廣 大 願 王 清 淨 偈 
 lái   qián      shuō   cǐ     pǔ  xián guǎng dà  yuàn wáng qīng jìng    jì 

 

vô lượng, các Bồ Tát cùng đều hoan hỷ, đức Như Lai khen rằng: 

已。善 財 童 子，踴 躍 無 量，一 切 菩 
 yǐ        shàn  cái    tóng   zǐ       yǒng yuè   wú   liáng       yī    qiē    pú 

 

"Lành thay! Lành thay!".  Bấy giờ, lúc đức Thế Tôn cùng hàng 

薩，皆 大 歡 喜。如 來 讚 言：「善 哉！ 
 sà          jiē    dà   huān  xǐ          rú     lái    zàn   yán            shàn   zāi  

 

Thánh Chúng đại Bồ Tát diễn nói pháp môn thù thắng cảnh giới 

善 哉！」爾 時，世 尊 與 諸 聖 者 菩 薩 
shàn zāi                 ěr   shí          shì   zūn   yǔ   zhū shèng zhě   pú     sà 

 

giải thoát bất khả tư nghì như vậy, ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 

摩 訶 薩，演 說 如 是 不 可 思 議 解 脫 
 mó    hē    sà         yǎn  shuō  rú    shì     bù    kě     sī     yì     jiě    tuō 

 

làm bậc thượng thủ trong các vị đại Bồ Tát và sáu ngàn thầy Tỳ 
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境 界 勝 法 門 時，文 殊 師 利 菩 薩 而 
jìng   jiè  shèng  fǎ   mén   shí       wén   shū   shī    lì      pú     sà    ér 

 

Kheo của Ngài giáo hóa. Ðức Di Lặc Bồ Tát làm thượng thủ trong 

為 上 首。諸 大 菩 薩，及 所 成 熟 六 千 
wéi shàng shǒu     zhū    dà    pú     sà          jí    suǒ chéng shú    liù  qiān 

 

các vị đại Bồ Tát ở Hiền Kiếp. Ðức Vô Cấu Phổ Hiền Bồ Tát 

比 丘，彌 勒 菩 薩 而 為 上 首。賢 劫 一 
 bǐ     qiū        mí    lè      pú     sà     ér   wéi shàng shǒu     xián  jié     yī  

 

đ ứ n g  đ ầ u  c á c  b ậ c  n h ấ t  s a n h  t r ụ  q u á n  đ ả n h  v ị  

切 諸 大 菩 薩，無 垢 普 賢 菩 薩 而 為 
qiē   zhū    dà     pú   sà          wú   gòu   pǔ   xián   pú     sà     ér   wéi 

 

Bồ Tát, cùng các vị Ðại Bồ Tát đông như số vi trần trong  

上 首。一 生 補 處 住 灌 頂 位 諸 大 菩 
shàng shǒu     yī  shēng  bǔ   chǔ   zhù  guàn dǐng wèi  zhū    dà    pú 

 

các thế giới ở mười phương khắp đồng đến nhóm hội. 

薩，及 餘 十 方 種 種 世 界，普 來 集 
 sà           jí     yú   shí  fāng zhǒng zhǒng shì  jiè         pǔ    lái     jí 

 

Trong hàng đại Thanh Văn thì có ngài Ðại Trí Xá Lợi Phất,  

會。一 切 剎 海 極 微 塵 數 菩 薩 摩 訶 
huì         yī     qiē   chà   hǎi     jí    wēi  chén  shù   pú     sà    mó   hē 

 

n g à i  Ð ạ i  M ụ c  K i ề n  L i ê n  v . v . . . l à m  t h ư ợ n g  t h ủ . 
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薩 眾、大 智 舍 利 弗、摩 訶 目 犍 連 等 
 sà  zhòng      dà   zhì     shè    lì     fú         mó    hē     mù  jiān   lián děng 

 

Cùng những hàng Trời, Người, các bậc  chúa tể trong đời, 

而 為 上 首。諸 大 聲 聞，并 諸 人 天 一 
 ér    wéi shàng shǒu     zhū    dà  shēng wén     bìng  zhū   rén   tiān   yī 

 

Bát  Bộ, Thiên  Long,  Dạ  Xoa,  Càn  Thát   Bà, A   Tu   La,  

切 世 主、天、龍、夜 叉、乾 闥 婆、阿 
qiē    shì   zhǔ       tiān        lóng       yè   chā       gān    tà     pó          ā 

 

Ca  Lâu La, Khẩn   Na La, Ma Hầu La Dà,  

修 羅、迦 樓 羅、緊 那 羅、摩 侯 羅 
 xiū   luó        jiā    lóu   luó         jǐn    nà    luó        mó   hóu   luó 

 

N h ơ n ,  P h i  N h ơ n ,  v . v . . t ấ t  c ả  đ ạ i  c h ú n g  n g h e  P h ậ t  

伽、人 非 人 等 一 切 大 眾，聞 佛 所 
 qié       rén    fēi    rén  děng   yī    qiē    dà  zhòng    wén    fó   suǒ 

 

thuyết pháp đều rất vui mừng, đồng tín thọ phụng hành. 

說，皆 大 歡 喜，信 受 奉 行。 
shuō       jiē    dà   huān   xǐ         xìn  shòu fèng xíng 
 

 

Bổ Khuyết Chân Ngôn 

補 闕 真 言 
 
  
 



91 Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện 
 

華嚴經 – 普賢行願品 

Nam mô  tam mãn đa Một đà  nẫm     

南 無 三 滿 哆，沒 馱 喃， 
Ná    mó   sān  mǎn  duō mò tuó  nán     

 

A     bát   ra    đế  Yết   đa  chiết   Chiết nại   di 

阿 缽 囉 帝，喝 多 折，折 捺 彌， 
ā       bō    lā     dì   hē duō zhé    zhé   nà   mí 

 

Án       Kê   di    kê    di       Đát  tháp cát tháp nẫm 

唵， 雞 彌 雞 彌，怛 塔 葛 塔 喃， 
nān        jī     mí    jī    mí        dá    tǎ      gě     tǎ    nán  

 

Mạt ngõa sơn đính bát ra  đế  

末 瓦 山 矴 缽 囉 帝，  
mò wā  shān ding  bō    lā     dì  

 

Ô     đát  ma  đát  ma Đát tháp cát tháp nẫm 

烏 怛 摩 怛 摩，怛 塔 葛 塔 喃， 
wū   dá   mó    dá   mó  dá tǎ     gě    tǎ    nán 

 

Mạt ngõa hồng   Phấn ta  ha     (3 lần) 

末 瓦 吽， 癹 娑 訶。（三遍） 
mò wǎ  hōng    pān   suō   hē         (3 x) 

Hoa Nghiêm Kinh Quyển 81 Tán 

華嚴經 

卷 81 讚 
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Phổ Hiền hạnh Nguyện  Công đức chu viên 
普  賢  行  願    功  德  周  圓 
 pǔ    xián   hèng  yuàn                 gōng    dé    zhōu  yuán      

 
Phổ    tư    ân    hữu    lợi   nhân  thiên   
普  資  恩  有  利  人  天 
pǔ       zī       ēn     yǒu     lì      rén     tiān 

 

Phước thọ quảng tăng diên                
福  壽  廣  增  延   
fú     shòu  guǎng  zēng  yán 

 

Diệt    tội     vô    biên    Đồng nguyện lễ kim   tiên 
滅  罪  無  邊     同  願  禮  金  僊 
miè    zuì     wú     biān                 tóng   yuàn    lǐ      jīn     xiān 

 

Nam  Mô   Hoa Nghiêm Hải  Hội   Phật   Bồ   Tát               (3 lạy) 

南  無  華  嚴  海  會  佛  菩  薩 （三拜） 
nán     mó    huá     yán     hǎi     huì     fó       pú     sà     (3 bows)  
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Lễ sám công đức thù thắng hạnh 

禮 懺 功 德 殊 勝 行  
lǐ chàn gōng   dé shū sheng hèng 

  

Vô biên thắng phúc giai hồi hướng  

無 邊 勝 福 皆 迴 向  
wú biān sheng fú jiē huí xiàng  

 

Phổ nguyện trầm nịch chư chúng sanh  

普 願 沉 溺 諸 眾 生  
pǔ yuàn chén   nì zhū zhòng sheng 

  

Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát  

速 往 無 量 光 佛 剎  

sù wǎng wú liàng guāng fó chà  

 

Thập phương tam thế nhất thiết Phật  

十 方 三 世 一 切 佛 ， 

shí fāng sān shì yí qiè fó 

  

Nhất  thiết Bồ Tát Ma Ha Tát  

一 切 菩 薩 摩 訶 薩 ， 

yí qiè pú sà mó hē sà 

  

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật  

摩 訶 般 若 波 羅 蜜  
mó hē bō rě bō luó mì  
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TÁN HOA NGHIÊM TỰ MẪU 

Hoa Nghiêm tự mẫu, 
Chúng Nghệ thân tuyên 
Thiện Tài Đồng Tử đắc chân truyền 
Bí mật nghĩa u huyền 
Công đức vô biên 
Xưng tụng lợi nhân thiên 

42 TỰ MẪU 

A RA BA JA NA LA DA  
BA DA SA WA DA YA STA 
GA SA MA GA TA JA SWA 
TA SHA KA KSA SDA NYAR TA 
PA CHA SMA HWA DSA KA TA 
NA PA SGA YSA SHJA DA TA 
 
Phổ nguyện pháp giới chúng sanh 
Nhập bát-nhã ba-la-mật môn. 
Tứ thập nhị tự  
Diệu đà-ra-ni 
Bao hàm nhiều nghĩa lý  

A RA BA JA NA LA DA  
BA DA SA WA DA YA STA 
GA SA MA GA TA JA SWA 
TA SHA KA KSA SDA NYAR TA 
PA CHA SMA HWA DSA KA TA 
NA PA SGA YSA SHJA DA TA 
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Phạm vần điệu khắp ta-bà  
Công đức lớn pháp giới, thấm nhuần ân huệ. 
Tứ sanh cửu hữu 
Đồng đăng Hoa Tạng huyền môn 
Bát nạn tam đồ 
Cộng nhập Tỳ Lô tánh hải 
Nam Mô Hoa Nghiêm Hải Hội Phật Bồ Tát (3 lạy) 

 


